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1 Ông Lò Văn Hùng Viên chức kiêm nhiệm, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nậm Pồ 17 năm 5 tháng 18 năm 5 tháng

2 Ông Nguyễn Thành Tâm Hiệu trưởng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phìn Hồ 23 năm 5 tháng 23 năm 5 tháng

3 Ông Tăng Bá Lộc Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phìn Hồ 16 năm 5 tháng 16 năm 5 tháng

4 Bà Khoàng Thị Ngọc Giáo viên, Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phìn Hồ 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

5 Bà Lò Thị Thơm Giáo viên, Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phìn Hồ  16 năm  16 năm

6 Ông Nguyễn Thành Lân Hiệu trưởng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Pa Tần 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

7 Bà Cà Thị Hà Giáo viên, Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Pa Tần 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

8 Bà Nguyễn Thị Quyên Giáo viên, Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Pa Tần 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

9 Ông Bùi Văn Hùng Giáo viên, Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Pa Tần 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

10 Ông Giàng Sỹ Dy Giáo viên, Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Pa Tần 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

11 Bà Nguyễn Thị Hiền
Phó Hiệu trưởng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Na 

Cô Sa
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

12 Ông Lò Văn Nhất Giáo viên,  Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Na Cô Sa 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng
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13 Ông Quàng Văn Thương Giáo viên,  Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Na Cô Sa 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

14 Ông Sùng A Tủa Giáo viên,  Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Na Cô Sa 16 năm 16 năm

15 Ông Lò Văn Tuân Giáo viên,  Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Na Cô Sa 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

16 Ông Phạm Đình Đại
Phó Hiệu trưởng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Nậm 

Tin
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

17 Ông Tòng Văn Toán Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Nậm Tin 15 năm 15 năm

18 Ông Lò Văn Ọi Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Nậm Tin 16 năm 16 năm

19 Ông Thạc sĩ  Lê Trung Hiến
Hiệu trưởng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở 

Nậm Nhừ
 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

20 Ông Quàng Văn Thưởng 
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở 

Nậm Nhừ
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

21 Ông Lò Văn Toan 
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở 

Nậm Nhừ
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

22 Ông Nguyễn Văn Sinh 
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở 

Nậm Nhừ
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

23 Bà Đào Thị Thơm 
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở 

Nậm Nhừ
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

24 Ông Nguyễn Văn Cường 
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở 

Nậm Nhừ
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

25 Ông  Lưu Duy Hà 
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở 

Nậm Nhừ
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

26 Ông Nguyễn Tiến Thành
Hiệu trưởng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở 

Vàng Đán
17 năm 17 năm

27 Ông Lò Văn Dất
Giáo viên, Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở 

Vàng Đán
15 năm 15 năm

28 Ông Trần Hoàng Hiệu trưởng,  Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sơ Nà Hỳ 18 năm 5 tháng 18 năm 5 tháng

29 Ông Trần Công Ninh Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sơ Nà Hỳ 17 năm 5 tháng 17 năm 5 tháng

30 Bà Nguyễn Thị Hường Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sơ Nà Hỳ 17 năm 5 tháng 17 năm 5 tháng

31 Bà Thiều Thị Biên Thùy Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sơ Nà Hỳ 17 năm 5 tháng 17 năm 5 tháng

32 Ông Lường Văn Chính
Nhân viên y tế học đường, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ 

sơ Nà Hỳ  
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

33 Bà Hà Thị Hương
Nhân viên văn thư, thủ quỹ, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học 

cơ sơ Nà Hỳ  
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

34 Ông Phạm Văn Lượng Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sơ Nà Hỳ 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng



35 Ông Cà Đức Đôi Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sơ Nà Hỳ 15 năm 15 năm

36 Ông Lường Văn Tiệp Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sơ Nà Hỳ 15 năm 15 năm

37 Ông Lò Văn Dũng Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sơ Nà Hỳ 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

38 Ông Bế Ích Duy Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sơ Nà Hỳ 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

39 Ông Lò Văn Lú Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sơ Nà Hỳ 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

40 Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sơ Nà Hỳ 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

41 Ông Lường Văn Tuấn
Phó Hiệu trưởng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sơ Nà 

Bủng
15 năm 15 năm

42 Ông Lò Văn Dũng Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sơ Nà Bủng 15 năm 15 năm

43 Bà Chu Thị Đoán Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sơ Nà Bủng 15 năm 15 năm

44 Ông Quàng Văn Toan Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sơ Nà Bủng 15 năm 15 năm

45 Ông Cà Văn Thế
Phó hiệu trưởng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Nà 

Khoa
15 năm 15 năm

46 Bà Nguyễn Thị Huyền  Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Nà Khoa 15 năm 15 năm

47 Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Nà Khoa 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

48 Ông Lường Văn Cường Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Nà Khoa 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

49 Ông Lường Văn Toán Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Nà Khoa 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

50 Bà Đinh Thị Sáu Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Nà Khoa 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

51 Ông Quàng Văn Phiên Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Nà Khoa 15 năm 15 năm

52 Ông Nguyễn Xuân Bắc
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở  

Nậm Khăn
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

53 Bà Lò Thị Thảo
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở  

Nậm Khăn
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

54 Bà Hoàng Thị Hảo Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Chà Cang 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

55 Bà Xa Thị Đào Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Chà Cang 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

56 Ông Vương Văn Cương Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Chà Cang 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng



57 Ông Lò Văn Phú
Nhân viên y tế, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Chà 

Cang
15 năm 4 tháng 15 năm 4 tháng

58 Bà Nguyễn Thị Khánh Ly Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chà Cang 15 năm 15 năm

59 Ông Trần Ngọc Phương Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nà Khoa 16 năm 16 năm

60 Bà Trần Thị Nhung Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Na Cô Sa 15 năm 15 năm

61 Ông Tòng Văn Tuyến Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nà Hỳ 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

62 Bà Lê Thị Huyền Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nà Hỳ 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

63 Ông Lò Văn Thức Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nà Hỳ 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

64 Bà Hoàng Thị Thanh Tuyền Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pa Tần 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

65 Bà Phạm Thị Hoa Mơ Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pa Tần 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

66 Bà Lò Thị Hằng Phó hiệu trưởng,  Trường Mầm non  Nà Bủng 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

67 Bà Nguyễn Thị Hải Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non Chà Tở 16 năm 5 tháng 16 năm 5 tháng

68 Bà Lăng Thị Thủy Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non Chà cang 17 năm 5 tháng 17 năm 5 tháng

69 Bà Vũ Thị Thao Giáo viên, Trường Mầm non Nà Hỳ 18 năm 5 tháng 18 năm 5 tháng

70 Bà Phạm Thị Xoan Giáo viên, Trường Mầm non Nà Hỳ 16 năm 16 năm

71 Bà Nguyễn Thị Huế Giáo viên, Trường Mầm non Nà Hỳ 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

72 Bà Hà Thị Quý Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non Nà Khoa 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

2

1 Bà Lò Thị Xiên
Giáo viên trường Mầm non Chiềng Sơ, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên
16 năm 16 năm

2 Bà Lò Thị Xôm
Giáo viên trường Mầm non Chiềng Sơ, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 15 năm

3 Bà Lò Thị Thêm
Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Keo Lôm, xã Keo Lôm, huyện Điện 

Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

4 Bà Lò Thị Hòa
Giáo viên trường Mầm non Sao Mai, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, 

tỉnh Điện Biên
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông (69 - 1 thiếu hồ sơ cá nhân - 3 GV MN Thị trấn, 2 GV THCS Thị trấn chưa đảm bảo điều  kiện 

tiêu chuẩn xét theo điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 30/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định 861/QĐ-

TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ = 63)



5 Bà Quàng Thị Hương
Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Luân Giói, xã Luân Giói, huyện Điện 

Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 15 năm

6 Bà Lường Thị Biến
Giáo viên trường Mầm non Luân Giói, xã Luân Giói, huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 15 năm

7 Ông Lù Văn Thiểm
Nhân viên Kế toán trường Mầm non Luân Giói, xã Luân Giói, huyện Điện 

Biên Đông, tỉnh Điện Biên
16 năm 16 năm

8 Bà Trần Thị Xuân
Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Pá Vạt, xã Mường Luân, huyện Điện 

Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 15 năm

9 Bà Phạm Thị Phương Thảo
Giáo viên trường Mầm non Pá Vạt, xã Mường Luân, huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên
16 năm 6 tháng 16 năm 6 tháng

10 Bà Bùi Thị Loan
Giáo viên trường Mầm non Pá Vạt, xã Mường Luân, huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên
16 năm 16 năm

11 Bà Nguyễn Thị Kiều
Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Sư Lư, xã Na Son, huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên
21 năm 15 năm

12 Bà Điêu Thị Lan
Giáo viên trường Mầm non Suối Lư, xã Suối Lư, huyện Điện Biên Đông, 

tỉnh Điện Biên
15 năm 15 năm

13 Bà Lò Thị Phương
Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Pu Nhi, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

14 Bà Hà Thị Huệ
Giáo viên trường Mầm non Háng Trợ, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, 

tỉnh Điện Biên
15 năm 6 tháng 15 năm 6 tháng

15 Bà Lò Thị Thắm
Giáo viên trường Mầm non Háng Trợ, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, 

tỉnh Điện Biên
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

16 Bà Lò Thị Than
Giáo viên trường Mầm non Háng Trợ, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, 

tỉnh Điện Biên
15 năm 6 tháng 15 năm 6 tháng

17 Ông Lò Văn Tiên
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chiềng Sơ, xã Chiềng 

Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
16 năm 16 năm

18 Bà Lê Thanh Thảo
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chiềng Sơ, xã Chiềng 

Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
16 năm 16 năm

19 Bà Lường Thị Hường
Nhân viên Y tế trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Keo Lôm, xã 

Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
16 năm 6 tháng 16 năm 6 tháng

20 Bà Tường Thị Hằng
Nhân viên Thư viện trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Keo Lôm, 

xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

21 Bà Đào Thị Huệ
Nhân viên Kế toán trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Keo Lôm, xã 

Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
16 năm 7 tháng 16 năm 7 tháng

22 Ông Đỗ Ngọc Thụ
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Keo Lôm, xã Keo 

Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

16 năm 10 

tháng
16 năm 10 tháng

23 Bà Trần Thu Hà
Nhân viên Thư viện trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Xam Măn, 

xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
17 năm 2 tháng 17 năm 2 tháng

24 Ông Đào Đăng Định
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Luân, xã 

Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
17 năm 17 năm



25 Bà Nguyễn Thị Thùy Linh
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Luân, xã 

Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 15 năm

26 Bà Lường Thị Thính
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nong U, xã Nong U, 

huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 6 tháng 15 năm 6 tháng

27 Bà Nguyễn Thị Hải Yến
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nong U, xã Nong U, 

huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 6 tháng 15 năm 6 tháng

28 Bà Tường Thị Phương Thảo
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nong U, xã Nong U, 

huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 6 tháng 15 năm 6 tháng

29 Bà Lò Thị Thu Hiền
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phì Nhừ, xã Phì Nhừ, 

huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

30 Ông Lò Văn Chấng
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chua Ta, xã Phì Nhừ, 

huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 15 năm

31 Ông Quàng Văn Thưởng
Nhân viên Kế toán trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chua Ta, xã 

Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
18 năm 18 năm

32 Bà Nguyễn Thị Thư
Nhân viên Kế toán trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pú Hồng, xã 

Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 15 năm

33 Ông Quàng Văn Phượng
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ngám, xã Pu 

Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 15 năm

34 Ông Đinh Văn Đức
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ngám, xã Pu 

Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 15 năm

35 Ông Trần Ngọc Tuấn
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ngám, xã Pu 

Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
16 năm 16 năm

36 Bà Lò Thị Tim
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ngám, xã Pu 

Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 15 năm

37 Bà Nguyễn Thị Tuyết
Nhân viên Kế toán trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ngám, 

xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 15 năm

38 Bà Đỗ Thị Hà
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pu Nhi, xã Pu Nhi, 

huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

39 Ông Thạc sĩ Nguyễn Quang Tưởng
Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Quang Trung, 

xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

40 Ông Nguyễn Thế Lanh
Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Tỉnh, 

xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 15 năm

41 Ông Lê Anh Thái
Giáo viên trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Lập, xã Háng 

Lìa, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
16 năm 6 tháng 16 năm 6 tháng

42 Ông Lò Văn Phơn
Giáo viên trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Lập, xã Háng 

Lìa, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
20 năm 7 tháng 20 năm 7 tháng

43 Ông Nguyễn Thế Chung
Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Keo 

Lôm, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
16 năm 16 năm

44 Ông Nguyễn Đắc Hùng
Nhân viên Kế toán trường Trung học cơ sở Luân Giói, xã Luân Giói, huyện 

Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 15 năm



45 Ông Nguyễn Xuân Hoàn
Giáo viên trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Luân, xã 

Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

46 Ông Trần Văn Báu
Giáo viên trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Luân, xã 

Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

47 Bà Trần Thị Lan Hương
Giáo viên trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Luân, xã 

Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

48 Bà Lường Thị Hà
Nhân viên Kế toán trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Mường 

Luân, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 1 tháng 15 năm 1 tháng

49 Bà Nguyễn Thị Phương
Giáo viên trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Na Son, xã Na 

Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
16 năm 16 năm

50 Ông Nguyễn Trung Lâm
Nhân viên Kế toán trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nong 

U, xã Nong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 15 năm

51 Ông Cà Văn Mấng
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phình Giàng, 

xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

52 Bà Nguyễn Thị Phương
Giáo viên trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Suối Lư, xã Phì 

Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

53 Bà Lê Thị Ngọc Lan
Giáo viên trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Suối Lư, xã Phì 

Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

54 Ông Nguyễn Văn Mạnh
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Pú Hồng, xã 

Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
21 năm 21 năm

55 Ông Lò Văn Thắng
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Pú Hồng, xã 

Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

56 Bà Lường Thị Hảnh
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Pú Hồng, xã 

Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

57 Bà Thạc sĩ Lê Thị Anh Tú
Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Pu Nhi, 

xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
17 năm 6 tháng 17 năm 6 tháng

58 Bà Lưu Thị Hoa
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Sa Dung, xã 

Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

59 Ông Thạc sĩ Khương Cao Quyền
Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tìa Dình, 

xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
17 năm 5 tháng 17 năm 5 tháng

60 Ông Đào Xuân Thơ
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tìa Dình, xã 

Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

16 năm 11 

tháng

16 năm 11 

tháng

61 Bà Lò Thị Xuân
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tìa Dình, xã 

Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
16 năm 6 tháng 16 năm 6 tháng

62 Bà Lê Ngọc Thùy
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tìa Dình, xã 

Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
16 năm 6 tháng 16 năm 6 tháng

63 Ông Tòng Văn Thuận
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tìa Dình, xã 

Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
16 năm 16 năm

3 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay (12)



1 Bà Cử nhân  Lương Thị Thảo Phó Hiệu trưởngTrường Tiểu học Nậm Cản 21 năm

2 Bà Cử nhân  Bùi Thị Lượt Giáo viên Trường Tiểu học Nậm Cản 21 năm

3 Bà Cử nhân  Vũ Thị Tuyết Giáo viên Trường Tiểu học Nậm Cản 20 năm

4 Ông Cử nhân  Điêu Tùng Điệp Giáo viên Trường THCS Sông Đà 21 năm 

5 Bà Cử nhân  Trần Thị Miền Giáo viên Trường THCS Sông Đà 21 năm 

6 Ông Cử nhân  Trần  Ngọc Anh Giáo viên Trường THCS Sông Đà 21 năm 

7 Bà Cử nhân  Lù Thị Huệ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bản Mo 21 năm 

8 Ông Cử nhân  Lê Tiến Dũng   GV Trường Tiểu học Bản Mo 21 năm 

9 Bà Cử nhân  Phí Thị Hương Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Lay Nưa 20 năm 

10 Ông Cử nhân  Giàng Trung Thành Giáo viên Trường Tiểu học Lay Nưa 21 năm 

11 Bà  Trần Thị Quyên Nhân viên Trường Tiểu học Lay Nưa 22 năm 

12 Bà Cử nhân  Phạm Thị Yên Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đoàn Kết 23 năm 

4

1 Ông Nguyễn Thế Hưng Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Ma Thì Hồ 16 năm X

2 Bà Đỗ Thị Hưng Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Ma Thì Hồ 16 năm X

3 Ông Cao Xuân Thắng Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Ma Thì Hồ 16 năm X

4 Ông Bùi Văn Thắng Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Ma Thì Hồ 16 năm X

5 Bà Sùng Thị Vàng Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Ma Thì Hồ 16 năm X

6 Bà Đàm Thị Ngọc Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Ma Thì Hồ 16 năm X

7 Bà Hoàng T. Thanh Dung Giáo viên, trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Ma Thì Hồ 16 năm X

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà (105 - 4 thiếu hồ sơ cá nhân Trường TH số 1 Mường Mươn = 101)



8 Bà Quân Thị Gấm Giáo viên, trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Ma Thì Hồ 16 năm X

9 Ông Đặng Văn Nam
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sá Tổng  
35 năm X

10 Ông Bùi Văn Sòn
Giáo viênTrường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sá Tổng
20 năm 6 tháng X

11 Bà Bùi Thị Bình
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sá Tổng 
20 năm 6 tháng X

12 Bà Phạm Thị Hường
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sá Tổng 
20 năm 5 tháng. X

13 Ông Lò Văn Thín
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sá Tổng 
19 năm X

14 Ông Lò Văn Phân
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sá Tổng 
20 năm X

15 Bà Tòng Thị Tún
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sá Tổng 
19 năm X

16 Ông Điêu Chính Thiết
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sá Tổng 
19 năm 5 tháng X

17 Ông Cang Văn Chung
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sá Tổng 
18 năm 5 tháng X

18 Bà Lò Thị Hương
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sá Tổng 
17 năm 5 tháng X

19 Ông Lò Văn Hùng
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sá Tổng 
16 năm 5 tháng X

20 Ông Lò Văn Chung
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sá Tổng 

16 năm 10 

tháng
X

21 Ông Bùi Ngọc Thanh
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sá Tổng  
16 năm 1 tháng X

22 Bà Phạm Thị Hòa
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sá Tổng 
15 năm, 5 tháng X

23 Ông Lù Văn Mạnh
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sá Tổng 
15 năm, 5 tháng X

24 Ông Điêu Chính Quê
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sá Tổng 
15 năm 5 tháng X

25 Bà Hoàng Thị Ngọc Vân Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Sa Lông 15 năm 5 tháng X

26 Bà Phạm Thị Xoan Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Sa Lông 15 năm 5 tháng X

27 Ông Bùi Hải Sơn Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Sa Lông 15 năm 5 tháng X



28 Ông Trần Quang Thùy Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Sa Lông 15 năm 5 tháng X

29 Ông Nguyễn Thanh Tùng Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Sa Lông 15 năm 5 tháng X

30 Ông Nguyễn Văn Đăng Phó hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở Mường Anh
16 năm 11 

tháng
X

31 Ông Vì Văn Yển Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Mường Anh 17 năm 6 tháng X

32 Ông Bạc Cầm Lưu Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Mường Anh
16 năm 11 

tháng
X

33 Bà Nguyễn Thị Liên Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Mường Anh 15 năm 5 tháng X

34 Ông Quàng Văn Nhơn Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Mường Anh 16 năm 6 tháng X

35 Ông Điêu Thế Chương Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Mường Anh 15 năm 5 tháng X

36 Bà Phạm Thị Dịu Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Mường Anh 18 năm 2 tháng X

37 Ông Phạm Thanh Tuân
Phó hiệu trưởng,  Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hừa 

Ngài
15 năm, 5 tháng X

38 Ông Hà Văn Huy Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hừa Ngài 15 năm, 5 tháng X

39 Ông Quàng Văn Chung Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hừa Ngài 15 năm, 5 tháng X

40 Ông Khoàng Văn Dương Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hừa Ngài 15 năm, 5 tháng X

41 Bà Nguyễn Thị Hồng Thơm
Phó hiệu trưởng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở 

Mường Mươn
 22 năm X

42 Ông Hoàng Minh Thái
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường 

Mươn

 16 năm 10 

tháng
X

43 Ông Quàng Văn Hải
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường 

Mươn

 17 năm  5 

tháng
X

44 Bà Lò Thị Quyết Phó hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở Nậm Nèn 15 năm, 5 tháng X

45 Ông
Nguyễn Văn Cường 

(SN 1985)
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Nậm Nèn 15 năm, 5 tháng X

46 Bà Lò Thị Thanh Bình Giáo viên, Trường Tiểu học Thị trấn Mường Chà 23 năm

47 Bà Lò Thị Phượng Giáo viên, Trường Tiểu học Thị trấn Mường Chà 20 năm 4 tháng



48 Bà Trịnh Thị Hường Hiệu Trưởng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 2 Sá Tổng 34 năm X

49 Ông Nguyễn Văn Bằng Phó hiệu trưởng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 2 Sá Tổng 21 năm X

50 Ông Bùi Văn Diểm Phó hiệu trưởng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 2 Sá Tổng 21 năm X

51 Ông Phạm Hải Nam Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 2 Sá Tổng 24 năm X

52 Bà Chu Thị Ngọc Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 2 Sá Tổng 20 năm X

53 Bà Phạm Thị Ngân Phó hiệu trưởng,  Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 1 Na Sang  15 năm 5 tháng X

54 Ông Lò Văn Yên Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 1 Na Sang 15 năm 5 tháng X

55 Bà Nông Thị Tuyết Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 2 Na Sang 15 năm 5 tháng X

56 Ông Lò Văn Ánh Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 2 Na Sang 15 năm 5 tháng X

57 Ông Bùi Văn Mạnh Nhân viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 2 Na Sang 18 năm 7 tháng X

58 Ông Lò Văn Trường Phó hiệu trưởng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huổi Lèng 19 năm 5 tháng X

59 Ông Quàng Văn Thêm Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm He 15 năm 5 tháng X

60 Ông Phạm Huy Hùng Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 2 Mường Mươn 16 năm 6 tháng X

61 Ông Nguyễn Văn Quyết Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 2 Mường Mươn 16 năm 6 tháng X

62 Ông Lường Văn Bính Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 2 Mường Mươn 15 năm 5 tháng X

63 Ông Phạm Văn Diên Phó hiệu trưởng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hừa Ngài 16 năm X

64 Bà Ngô Thị Là Nhân viên văn thư, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hừa Ngài 15 năm X

65 Ông Nguyễn Ngọc Sinh Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ma Thì Hồ 19 năm  4 tháng X

66 Bà Nguyễn Thị Nhung Giáo viên, TrườngPhổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ma Thì Hồ 19 năm  4 tháng X

67 Ông Nguyễn Đức Toản Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ma Thì Hồ 15 năm 5 tháng X



68 Bà Hoàng Thị Sự Phó hiệu trưởng, Trường Mầm non số 1 Mường Mươn 16 năm 5 tháng X

69 Bà Nguyễn Thị Thu Hồng Phó hiệu trưởng, Trường Mầm non số 1 Mường Mươn 16 năm 5 tháng X

70 Bà Tòng Thị Hằng Giáo viên, Trường Mầm non số 1 Mường Mươn 16 năm 5 tháng X

71 Bà
Nguyễn Thị Phương 

Nhung
Giáo viên, Trường Mầm non số 1 Mường Mươn 17 năm 5 tháng X

72 Bà Bùi Thị Hiền Giáo viên, Trường Mầm non số 1 Mường Mươn
16 năm 10 

tháng
X

73 Bà Phạm Thị Ngọc Kế toán, Trường Mầm non số 1 Mường Mươn 15 năm X

74 Bà Nguyễn Thị Lan Hương Hiệu trưởng, Trường Mầm non số 2 Mường Mươn 19 năm X

75 Bà Đoàn Thị Hằng Phó hiệu trưởng, Trường Mầm non số 2 Mường Mươn 17 năm X

76 Bà Lò Thị Phượng Hiệu trưởng, Trường Mầm non Mường Tùng  16 năm 6 tháng X

77 Bà Phạm Thị Thắm Phó hiệu trưởng, Trường Mầm non Mường Tùng 
16 năm 11 

tháng
X

78 Bà Lò Thị Bích Hồng Giáo viên , Trường Mầm non Mường Tùng 15 năm 5 tháng X

79 Bà Lường Thị Minh Giáo viên , Trường Mầm non Mường Tùng 15 năm 5 tháng X

80 Bà Cà Thị Ọi Giáo viên , Trường Mầm non Mường Tùng 16 năm 6 tháng X

81 Bà Lò Như Quỳnh Giáo viên , Trường Mầm non Mường Tùng 16 năm 6 tháng X

82 Bà Mào Thị Hương Giáo viên , Trường Mầm non Mường Tùng 15 năm 5 tháng X

83 Bà Bạc Thị Ngoan Giáo viên , Trường Mầm non Mường Tùng 16 năm 6 tháng X

84 Bà Vương Thanh Phượng Giáo viên , Trường Mầm non Mường Tùng 15 năm 5 tháng X

85 Bà Lò Thị Hà Giáo viên , Trường Mầm non Mường Tùng 17 năm 5 tháng X

86 Bà Nông Thị Bích Thủy Phó hiệu trưởng, Trường Mầm non số 1 Sá Tổng 16 năm 5 tháng X

87 Bà Lường Thị Ngọc Kế toán, Trường Mầm non số 1 Sá Tổng 15 năm X



88 Bà Điêu Thị Nhung                                 Giáo viên, Trường Mầm non số 1 Na Sang 15 năm 5 tháng X

89 Bà Hà Thị Thu Ngân Kế toán, Trường Mầm non số 1 Na Sang 15 năm X

90 Bà Thạc sĩ Phạm Thị Huyền Trang Hiệu trưởng, Trường mầm non Ma Thì Hồ 15 năm 5 tháng X

91 Bà Lã Thị Thanh Thủy Phó hiệu trưởng, Trường mầm non Ma Thì Hồ 17 năm X

92 Bà Lò Thị Hoạt Phó hiệu trưởng, Trường mầm non Ma Thì Hồ 17 năm X

93 Bà Lường Thị Lâm Giáo viên, Trường mầm non Ma Thì Hồ 17 năm X

94 Bà Vì Thị Thúy Giáo viên, Trường mầm non Ma Thì Hồ 15 năm 5 tháng X

95 Bà Chui Thị Thường Phó hiệu trưởng, Trường mầm non Nậm Nèn 15 năm 5 tháng X

96 Bà Đinh Thị Nguyệt Giáo viên, Trường Mầm non số 2 Na Sang 15 năm 4 tháng X

97 Bà Nguyễn Thị Hương Kế toán, Trường Mầm non số 2 Na Sang 15 năm X

98 Bà Đặng Thị Nam Tuyến Giáo viên, Trường mầm non thị trấn Mường Chà 20 năm 4 tháng

99 Bà Khiếu Thị Nguyệt Giáo viên trường Mầm non Sa Lông 15 năm 5 tháng X

100 Bà Trần Thị Thắm Giáo viên trường Mầm non Sa Lông 15 năm 5 tháng X

101 Ông Thạc sĩ Lê Xuân Việt Kế toán trưởng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà 20 năm, 5 tháng X

5

1 Ông Thạc sĩ Phạm Văn Tuân Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo 22 năm 3 tháng

2 Bà Phạm Thị Hơn Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Quài Cang 21 14

3 Bà Bùi Thị Lĩnh Phó hiệu trưởng, Trường Mầm non Quài Cang 16 16

4 Ông Quàng Văn Loan Nhân viên bảo vệ, Trường Mầm non Quài Cang 19 17

5 Bà Phạm Thị Khuyên Nhân viên phục vụ, Trường Mầm non Quài Cang 19 17

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo (142)



6 Bà Đinh Thị Hoa Nhân viên phục vụ, Trường Mầm non Quài Cang 19 17

7 Bà Nguyễn Thị Thúy Hà Nhân viên phục vụ, Trường Mầm non Quài Cang 18 17

8 Bà Nguyễn Thị Phương Giáo viên, Trường Mầm non Quài Cang 21 12

9 Bà Lò Thị Oi Giáo viên, Trường Mầm non Quài Cang 16 16

10 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên, Trường Mầm non Quài Cang 17 17

11 Bà Lường Thị Hiền Giáo viên, Trường Mầm non Quài Cang 17 15

12 Bà Lò Thị Hiên Giáo viên, Trường Mầm non Quài Cang 17 15

13 Bà Lò Thị Mai Giáo viên, Trường Mầm non Quài Cang 19 19

14 Bà Lò Thị Xoan Giáo viên, Trường Mầm non Quài Cang 17 15

15 Bà Phạm Thị Hoàng Yến Giáo viên, Trường Mầm non Quài Cang 17 17

16 Bà Lường Thị Hồng Giang Hiệu trưởng, Trường Mầm non Nà Sáy 17 13

17 Bà Lò Thị Điệp Phó hiệu trưởng, Trường Mầm non Nà Sáy 17 17

18 Bà Tòng Thị Kim Liên Giáo viên, Trường Mầm non Nà Sáy 17 17

19 Bà Lò Thi Tiên Giáo viên, Trường Mầm non Nà Sáy 15 15

20 Bà Lò Thị Hà Giáo viên, Trường Mầm non Nà Sáy 17 17

21 Ông Phạm Văn Huấn Nhân viên, Trường Mầm non Nà Sáy 21 11

22 Bà Lường Thị Hoa Nhân viên Trường Mầm non Nà Sáy 19 19

23 Ông Quàng Văn Kiên Nhân viên Trường Mầm non Nà Sáy 16 16

24 Bà Trịnh Thị Thúy Phó hiệu trưởng, Trường Mầm non Nậm Din 17 17

25 Bà Nguyễn Thị Hằng Hiệu trưởng, Trường mầm non Tênh Phông 17 năm 5 tháng 15 năm 3 tháng



26 Bà  Phạm Thị An Phó hiệu trưởng, Trường mầm non An Bình 15 năm 3 tháng 15 năm 3 tháng

27 Bà Lường Thị Mai Tiến Phó hiệu trưởng, Trường mầm non An Bình 16 năm 5 tháng 16 năm 5 tháng

28 Bà Nguyễn Hương Diễm Hiệu trưởng, Trường Mầm non Tỏa Tình 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

29 Bà Quàng Thu Hòa Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non Tỏa Tình 18 năm 5 tháng 18 năm 5 tháng

30 Bà Cao Thị Nhung Giáo viên, Trường Mầm non Tỏa Tình 16 năm 3 tháng 16 năm 3 tháng

31 Bà Dương Thị Thành Hiệu trưởng, Trường mầm non Chiềng Sinh 16 năm 5 tháng 16 năm 5 tháng

32 Bà Phùng Thị Huế Giáo viên, Trường mầm non Chiềng Sinh 18 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

33 Bà Dương Thị Hường Phó Hiệu trưởng, Trường mầm non Chiềng Sinh 17 12

34 Bà Hoàng Thị Nguyệt Giáo viên, Trường mầm non Chiềng Sinh 17 năm 6 tháng 8

35 Bà Lường Thị Thường Giáo viên, Trường mầm non Chiềng Sinh
16 năm 10 

tháng
10

36 Bà Hoàng Thị Liên Giáo viên, Trường mầm non Chiềng Sinh 15 năm 6 tháng 15 năm 6 tháng

37 Bà Tòng Thị Khiêm Giáo viên, Trường mầm non Chiềng Sinh 15 năm 4 tháng 12

38 Bà Bùi Thị Xuyến Hiệu trưởng, Trường Mầm non Mường Thín 17 13

39 Bà Vũ Thị Huyên Phó hiệu trưởng, Trường Mầm non Mường Thín 18 18

40 Bà Điêu Thị Thơ Giáo viên, Trường Mầm non Mường Thín 17 17

41 Bà Lê Thị Thái Hà Giáo viên, Trường Mầm non Quài Nưa 18 11

42 Bà Bùi Minh Huế Giáo viên, Trường Mầm non Quài Nưa 15 năm 4 tháng 12

43 Bà Vũ Thị Thư Giáo viên, Trường Mầm non Quài Nưa  17 13

44 Bà Trần Thị Thúy Giáo viên, Trường Mầm non Quài Nưa 16 15

45 Bà Lò Thị Phượng Giáo viên, Trường Mầm non Mùn Chung 16 năm 5 tháng 16 năm 5 tháng



46 Bà Nguyễn Thị Hoa Phó hiệu trưởng, Trường mầm non Rạng Đông 16 16

47 Bà Bùi Thị Diệu Giáo viên, trường mầm non Rạng Đông 16 16

48 Bà Phạm Thị Út Giáo viên, Trường Mầm non Hoa Ban 17 năm 6 tháng 14

49 Bà Đào Thị Thu Hiền Giáo viên, Trường Mầm non Hoa Ban 17 năm 6 tháng 11

50 Bà Lò Thị Thoan Phó hiệu trưởng, Trường Mầm non Hoa Ban 16 năm  6 tháng 13

51 Bà Tòng Thị Thắm Giáo viên, Trường Mầm non Hoa Ban 16 năm 6 tháng 11

52 Bà Tô Thị Phương Giáo viên, Trường Mầm non Hoa Ban 16 năm 6 tháng 11

53 Bà Lò Thị Huyền Giáo viên, Trường Mầm non Hoa Ban 15 năm 5 tháng 12

54 Bà Trần Thị Nguyệt Dung Giáo viên, Trường Mầm non Hoa Ban 15 năm 5 tháng 10

55 Bà Cà Thị Dân Giáo viên, Trường Mầm non Hoa Ban 15 năm 5 tháng 12

56 Bà Lò Thị Ngọc Giáo viên, Trường Mầm non Hoạ Mi 16 năm 9 tháng 10

57 Bà Giàng Minh Hằng Giáo viên, Trường Mầm non Hoạ Mi 16 năm 9 tháng 10

58 Bà Tạ Thị Hồng Duyên Nhân viên, Trường Mầm non Hoạ Mi 18 năm  4 tháng 9

59 Bà Lê Thị Thu Thủy Hiệu trưởng, Trường mầm non Bình Minh 16 năm 6 tháng 16 năm 6 tháng

60 Bà Đỗ Thị Diệu Hương Giáo viên, Trường mầm non Bình Minh 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

61 Bà Lù Thị Thủy Giáo viên, Trường mầm non Bình Minh 16 năm 6 tháng 16 năm 6 tháng

62 Bà Lò Thị Bích Giáo viên, Trường mầm non Bình Minh
16 năm 11 

tháng
16 năm11 tháng

63 Bà Mào Thị Hợi Giáo viên, Trường mầm non Bình Minh 17 năm 5 tháng 17 năm  5 tháng

64 Bà Mai Thị Dung Giáo viên, Trường mầm non Bình Minh 15 năm 5 tháng 12 năm 2 tháng

65 Ông Lò Văn Cương Giáo viên, Trường Tiểu học số 2 Quài Cang 23 23



66 Bà Dư Vương Anh Giáo viên, Trường Tiểu học số 2 Quài Cang 17 16

67 Bà Đỗ Thị Quy Giáo viên, Trường Tiểu học số 2 Quài Cang 22 năm 3 tháng 14 năm 9 tháng

68 Ông Lò Văn Hợp Giáo viên, Trường Tiểu học số 2 Quài Cang 19 năm 4 tháng 12 năm 6 tháng

69 Ông Sùng A Su Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Din 23 23

70 Ông Mùa A Dơ Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Din 21 21

71 Bà Hà Thị Khuyên Giáo viên, Trường Tiểu học Khong Hin 15 năm 4 tháng 15 năm 4 tháng

72 Ông Nguyễn Văn Bắc Hiệu trưởng, Trường Tiểu học số 1 Quài Nưa 21 năm 5 tháng 16 năm10 tháng

73 Ông Điêu Chính Tuyến Giáo viên, Trường Tiểu học Nậm Mức 19 19

74 Ông Lù Văn Ước Giáo viên, trường Tiểu học Mùn Chung 20 20

75 Ông Lò Văn Tiên Giáo viên, trường Tiểu học Mùn Chung 17 11

76 Ông Đỗ Văn Yên Giáo viên, trường Tiểu học Mùn Chung 25 11

77 Bà Nguyễn Thị Phượng Giáo viên, trường Tiểu học Mùn Chung 21 11

78 Bà Đặng Thị Thoa Giáo viên, trường Tiểu học Mùn Chung 17 17

79 Ông Lò Văn Nghĩa Giáo viên, trường Tiểu học Mùn Chung 19 19

80 Bà Tòng Thị Mến Giáo viên, trường Tiểu học Mùn Chung 19 19

81 Bà Nguyễn Thị Tươi Giáo viên, trường Tiểu học Quài Cang 16 năm 11 tháng  15 năm 7 tháng

82 Bà Vàng Thị Sính Giáo viên, Trường Tiểu học Phình Sáng 19 19

83 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Sáy 21 8

84 Bà Trần Thị Hà Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Sáy 18 năm 6 tháng 8 năm 1 tháng

85 Bà Trần Thị Hồng Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Sáy 18 11



86 Ông Nguyễn Quốc Đại Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Toả Tình 15 15

87 Ông Lường Văn Hồi Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Toả Tình 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

88 Bà Lò Thị Hương Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Toả Tình 15 năm 4 tháng 15 năm 4 tháng

89 Ông Nguyễn Việt Thành
Phó hiệu trưởng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học 

cơ sở Tênh Phông
24 14

90 Ông Bùi Đức Trọng
Hiệu trưởng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ 

sở Pú Xi
19 17

91 Bà Lò Thị Vân
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Pú Xi
17 17

92 Ông Lò Văn Trường
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Pú Xi
17 17

93 Ông Vàng A Lồng
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Pú Xi
24 24

94 Ông Nguyễn Văn Doanh
Hiệu trưởng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mùn 

Chung 

19 năm 06 

tháng
19 năm 6 tháng

95 Ông Lường Tiến Dương
Phó hiệu trưởng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mùn 

Chung 
17 năm 7 tháng 15

96 Ông Lò Văn Chinh Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mùn Chung
18 năm 06 

tháng
17 năm 5 tháng

97 Bà Bùi Thị Nõn Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mùn Chung
19 năm 06 

tháng
15 năm 6 tháng

98 Ông Vũ Thanh Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mùn Chung
20 năm 04 

tháng
20 năm 4 tháng

99 Ông Lường Minh Tuân Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mùn Chung
17 năm 10 

tháng
17 năm10 tháng

100 Ông Pờ Văn Lắm Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Rạng Đông 30 12

101 Bà Đỗ Thị Bé Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Rạng Đông 20 năm 5 tháng 20 năm 5 tháng

102 Ông Nguyễn Văn Tiệp Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Rạng Đông 19 năm 4 tháng 16

103 Bà Dương Thị Lan Hương Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Rạng Đông 18 18

104 Bà Tòng Thị Tâm Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Rạng Đông 18 18

105 Ông Lò Văn Lai Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Rạng Đông 18 15



106 Ông Mai Xuân Việt Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Rạng Đông 16 16

107 Bà Nguyễn Thị Phương Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Rạng Đông
16 năm 10 

tháng
15 năm 6 tháng

108 Bà Tòng Thị Xuyên Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Rạng Đông 15 15

109 Ông Nguyễn Duy Thanh Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Rạng Đông 15 15

110 Bà Nguyễn Thị Phượng Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Rạng Đông 15 15

111 Bà Lê Thị Tuyết Nhân viên, Trường Trung học cơ sở Rạng Đông 15 15

112 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhân viên kế toán,Trường Trung học cơ sở Quài Cang 20 năm 6 tháng 15 năm 7 tháng

113 Bà Nguyễn Thị Nhiên  Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Quài Cang 18 năm 6 tháng 10 năm 7 tháng

114 Bà Nguyễn Thị Châm  Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Quài Cang 20 năm 4 tháng 5 năm 4 tháng

115 Bà Phạm Thị Liên  Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Quài Cang 19 năm 4 tháng 11 năm 6 tháng

116 Bà Đào Thị Thanh Huyền  Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Quài Cang 19 năm 4 tháng 10 năm 6 tháng

117 Bà Vũ Thị Hà Quế  Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Quài Cang
17 năm 10 

tháng
9

118 Bà Hoàng Hoa Nắng  Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Quài Cang 17 năm 5 tháng 11

119 Bà Phạm Thị Hương  Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Quài Cang 21 năm 5 tháng 10 năm 7 tháng

120 Bà Nguyễn Thị Việt Hà  Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Quài Cang 15 năm 4 tháng 10 năm 6 tháng

121 Ông Nguyễn Anh Tuấn
Hiệu trưởng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường 

Mùn 
20 17

122 Ông Nguyễn Văn Nam Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Mường Mùn 21 19

123 Ông Nguyễn Trung Bình Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Mường Mùn 19 19

124 Ông Lò Văn Kiêm Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Mường Mùn 19 19

125 Bà Lò Vân Dung Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Mường Mùn 19 16



126 Bà Đặng Thị Minh Lan Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Mường Mùn 17 17

127 Ông Lường Văn Khánh Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Mường Mùn 17 17

128 Ông Tòng Văn Thiệu Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Mường Mùn 15 năm 6 tháng 15 năm 6 tháng

129 Ông Lương Văn Thành Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở  Mường Mùn 21 11

130 Ông Nguyễn Việt Hồng Giáo viên,Ttrường Trung học cơ sở Chiềng Sinh 21 6

131 Bà Phạm Thị Diệp Giáo viên,Ttrường Trung học cơ sở Chiềng Sinh 20 6

132 Bà Nguyễn Thị Chinh Giáo viên,Ttrường Trung học cơ sở Chiềng Sinh 19 11

133 Bà
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt
Giáo viên,Ttrường Trung học cơ sở Chiềng Sinh 19 6

134 Ông Trần Hoàng Long Giáo viên,Ttrường Trung học cơ sở Chiềng Sinh 17 12

135 Bà Lương Thị Lự Giáo viên,Ttrường Trung học cơ sở Chiềng Sinh 17 11

136 Bà Ngô Thị Hằng Phó hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở Chiềng Sinh 16 năm 6 tháng 9 năm 2 tháng

137 Ông Trần Thế Nghĩa Hiệu trưởng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phình Sáng 20 13

138 Ông Bùi Văn Dương
Phó hiệu trưởng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phình 

Sáng 
20 20

139 Ông Hoàng Mạnh Thắng Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phình Sáng 17 17

140 Ông Lường Văn Thụy Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phình Sáng 16 năm 4 tháng 16 năm 4 tháng

141 Bà An Thị Là Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Thị trấn 
23 năm 06 

tháng

142 Bà Nguyễn Thị Thanh Minh Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Thị trấn 
20 năm 07 

tháng

6

1  Bà Trần Thị Nhung Phó Hiệu trưởng - Trường Mầm non Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng 15 14

Phòng GD &ĐT huyện Mường Ảng (74 - 13 (08 GV Tiểu học, 05 THCS chưa đảm bảo điều  kiện tiêu chuẩn xét theo điểm b Khoản 1 Điều 6 

Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 30/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

= 61)



2  Bà Lương Thị Phương Giáo viên - Trường Mầm non Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng 16 16

3  Bà Lâm Thị Tuyết Giáo viên - Trường Mầm non Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng 16 15

4  Bà Lục Thị Quý Giáo viên - Trường Mầm non Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng 15 15

5  Bà Lê Minh An Giáo viên - Trường Mầm non Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng 15 15

6  Bà Đỗ Thị Thanh Hà Giáo viên - Trường Mầm non Ẳng Cang - Huyện Mường Ảng 15 15

7  Bà Hoàng Thị Thu Hà Phó Hiệu trưởng - Trường Mầm non Hua Nguống - Huyện Mường Ảng 15 15

8 Bà Đặng Thị Hường Phó Hiệu trưởng - Trường Mầm non Ẳng Tở - Huyện Mường Ảng 15 15

9 Bà Đặng Trung Nguyên Phó Hiệu trưởng - Trường Mầm non Ẳng Tở - Huyện Mường Ảng 16 16

10 Bà Phạm Thị Châu Giáo viên - Trường Mầm non Ẳng Tở - Huyện Mường Ảng 16 16

11 Bà Vũ Thị Hiên Giáo viên - Trường Mầm non Ẳng Tở - Huyện Mường Ảng 16 16

12 Bà Đào Thị Thương Giáo viên - Trường Mầm non Ẳng Tở - Huyện Mường Ảng 16 16

13 Bà Vũ Thị Dung Phó Hiệu trưởng - Trường Mầm non Sơn Ca - Huyện Mường Ảng 15 14

14 Bà Nguyễn Thị Hiển Giáo viên - Trường Mầm non Sơn Ca - Huyện Mường Ảng 16 14

15 Ông Tường Duy Toán Kế toán - Trường Mầm non Sơn Ca - Huyện Mường Ảng 20 20

16 Bà Lò Thị Hải Phó Hiệu trưởng - Trường Mầm non Xuân Lao - Huyện Mường Ảng 16 16

17 Bà Phạm Thị Thu Hiền Giáo viên - Trường Mầm non Xuân Lao - Huyện Mường Ảng 15 15

18 Bà Đặng Thị Thắm Giáo viên - Trường Mầm non Mường Đăng - Huyện Mường Ảng 18 17

19 Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên - Trường Mầm non Mường Đăng - Huyện Mường Ảng 17 16

20 Bà Lò Thị Vân Giáo viên - Trường Mầm non Mường Đăng - Huyện Mường Ảng 16 16

21 Bà Phan Thị Ngân Phó Hiệu trưởng - Trường Mầm non Mường Lạn - Huyện Mường Ảng 15 15



22 Bà Lò Thị Khuyên Phó Hiệu trưởng - Trường Mầm non Nặm Lịch - Huyện Mường Ảng 16 16

23 Bà Lê Thị Nguyệt Giáo viên - Trường Mầm non Nặm Lịch - Huyện Mường Ảng 15 15

24 Ông Phạm Quang Vinh Phó Hiệu trưởng  - Trường Tiểu học Nặm Lịch - Huyện Mường Ảng 15 15

25 Bà Phạm Thị Thúy Giáo viên - Trường Tiểu học Nặm Lịch - Huyện Mường Ảng 22 16

26 Ông Trần Văn Hùng Giáo viên - Trường Tiểu học Nặm Lịch - Huyện Mường Ảng 17 17

27 Bà Phan Thị Luyến Nhân viên Kế toán - Trường Tiểu học Nặm Lịch - Huyện Mường Ảng 18 15

28 Ông Quàng Văn Tuân Hiệu trưởng - Trường Tiểu học Mường Lạn - Huyện Mường Ảng 16 16

29 Ông Đặng Thái Ân Phó Hiệu trưởng - Trường Tiểu học Mường Lạn - Huyện Mường Ảng 17 17

30 Ông Quàng Văn Đôi Giáo viên - Trường Tiểu học Mường Lạn - Huyện Mường Ảng 20 20

31 Ông Lò Văn Kiên Giáo viên - Trường Tiểu học Mường Lạn - Huyện Mường Ảng 19 19

32 Ông Lường Văn Tưởng Giáo viên - Trường Tiểu học Mường Lạn - Huyện Mường Ảng 19 19

33 Ông Quàng Văn Nghiển Phó Hiệu trưởng  - Trường Tiểu học Xuân Lao - Huyện Mường Ảng 16 16

34 Ông Tòng Xuân Dũng Giáo viên  - Trường Tiểu học Xuân Lao - Huyện Mường Ảng 16 16

35 Ông Nguyễn Văn Đức Giáo viên  - Trường Tiểu học Xuân Lao - Huyện Mường Ảng 16 16

36 Ông Lường Văn Doan Nhân viên Phục vụ - Trường Tiểu học Xuân Lao - Huyện Mường Ảng 23 23

37 Bà Đinh Thị Kim Ninh Giáo viên  - Trường Tiểu học Xuân Lao - Huyện Mường Ảng 16 16

38 Bà Dương Thị Hiền Giáo viên  - Trường PTDT bán trú TH Ẳng Tở - Huyện Mường Ảng 16 14

39 Bà Hoàng Thị Xuân
Nhân viên Kế toán  - Trường PTDT bán trú TH Ẳng Tở - Huyện Mường 

Ảng 
19 14

40 Bà Lường Thị Hương
Nhân viên Phục vụ  - Trường PTDT bán trú TH Ẳng Tở - Huyện Mường 

Ảng 
18 18

41 Ông Lò Văn Hoa
Nhân viên Bảo vệ  - Trường PTDT bán trú TH Ẳng Tở - Huyện Mường 

Ảng 
16 16



42 Bà Trần Thị Dương Giáo viên  - Trường THCS Mường Đăng - Huyện Mường Ảng 20 20

43 Bà Vũ Lệ Thủy Giáo viên  - Trường THCS Mường Đăng - Huyện Mường Ảng 18 18

44 Ông Đỗ Quốc Tuấn Giáo viên  - Trường THCS Mường Đăng - Huyện Mường Ảng 18 18

45 Bà Bùi Thị Hiền Giáo viên  - Trường THCS Mường Đăng - Huyện Mường Ảng 18 18

46 Ông Nguyễn Thế Binh Giáo viên  - Trường THCS Mường Đăng - Huyện Mường Ảng 18 18

47 Ông Lò Văn Dũng Giáo viên  - Trường THCS Mường Đăng - Huyện Mường Ảng 17 17

48 Bà Lò Thị Thúy Ngọc Giáo viên  - Trường THCS Mường Đăng - Huyện Mường Ảng 16 16

49 Ông Nguyễn Văn Trường Phó Hiệu trưởng  - Trường THCS Xuân Lao - Huyện Mường Ảng 19 14

50 Ông Hoàng Đức Ân Hiệu trưởng  - Trường THCS Ngối Cáy - Huyện Mường Ảng 22 14

51 Ông Trịnh Việt Hòa Phó Hiệu trưởng  - Trường THCS Ngối Cáy - Huyện Mường Ảng 20 20

52 Bà Bùi Thị Nhung Giáo viên  - Trường THCS Ngối Cáy - Huyện Mường Ảng 21 21

53 Ông Nguyễn Hồng Điều Giáo viên  - Trường THCS Ngối Cáy - Huyện Mường Ảng 20 20

54 Bà Lê Thị Thu Hiền Giáo viên  - Trường THCS Ngối Cáy - Huyện Mường Ảng 20 20

55 Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên  - Trường THCS Ngối Cáy - Huyện Mường Ảng 19 19

56 Ông Nguyễn Đức Hiển Giáo viên  - Trường THCS Ngối Cáy - Huyện Mường Ảng 19 19

57 Bà Nguyễn Thành Chung Giáo viên  - Trường THCS Ngối Cáy - Huyện Mường Ảng 18 18

58 Ông Nguyễn Ngọc Dũng Giáo viên  - Trường THCS Ngối Cáy - Huyện Mường Ảng 17 17

59 Bà Hoàng Thị Huệ Giáo viên  - Trường THCS Ngối Cáy - Huyện Mường Ảng 17 17

60 Ông Phạm Công Thủy Giáo viên  - Trường THCS Ngối Cáy - Huyện Mường Ảng 16 16

61 Ông Lò Văn Cương Giáo viên  - Trường THCS Ngối Cáy - Huyện Mường Ảng 16 16



7

1 Bà Trịnh Thị Hòa Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Thanh 21 năm

2 Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến Kế toán Trường Mầm non Thanh Bình 20 năm 

3 Bà Hoàng Thị Tám Giáo viên Trường Mầm non 20/10 20 năm 

4 Bà Nguyễn Thị Hằng Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi 23 năm

5 Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh Kế toán Trường Mầm non Hoa Sen 20 năm

6 Bà Đặng Thị Hương Kế toán Trường Mầm non Thanh Minh 29 năm

7 Bà Nguyễn Thị Linh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non số 1 xã Pá Khoang 16 năm 16 năm

8 Bà Lò Thị Hoan Giáo viên Trường Mầm non số 1 xã Pá Khoang 17 năm 17 năm

9 Bà Nguyễn Thị Bích Thục Giáo viên Trường Mầm non số 1 xã Pá Khoang 16 năm 16 năm

10 Bà Lò Thị Biên Giáo viên Trường Mầm non số 1 xã Pá Khoang 16 năm 16 năm

11 Bà Phạm Thị Trinh Hiệu trưởng Trường Mầm non số 2 xã Pá Khoang 17 năm 17 năm 

12 Bà Phạm Thị Chinh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non số 2 xã Pá Khoang 17 năm 17 năm 

13 Bà Dương Thị Bích Huệ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non số 2 xã Pá Khoang 16 năm 16 năm 

14 Bà Cao Thị Vân Giáo viên Trường Mầm non số 2 xã Pá Khoang 16 năm 16 năm 

15 Bà Bùi Thị Phương Thắm Giáo viên Trường Mầm non số 2 xã Pá Khoang 15 năm 15 năm 

16 Bà Lò Thị Dung Giáo viên Trường Mầm non số 2 xã Pá Khoang 15năm 15 năm 

17 Bà Nguyễn Thị Hải Kế toán Trường Mầm non số 2 xã Pá Khoang 21 năm 21 năm 

18 Bà Nguyễn Thị Châu Loan Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Mường Phăng 16 năm 16 năm 

19 Bà Cầm Thị Lon Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Mường Phăng 17 năm 16 năm

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ (86)



20 Bà Bùi Lệ Thủy Giáo viên Trường Mầm non xã Mường Phăng 16 năm 15 năm 

21 Bà Lò Thị Viễn Kế toán Trường Mầm non xã Mường Phăng 19 năm 17 năm 

22 Bà Lê Thị Thu Hà Giáo viên trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ 20 năm 

23 Bà Phan Thị Thu Hằng Giáo viên trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ 20 năm 

24 Bà Vũ Thị Tuyết Giáo viên trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ 20 năm 

25 Bà Lương Hồng Yến Giáo viên trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ 20 năm 

26 Bà Lê Thị Hồng Lương Giáo viên Trường Tiểu học Noong Bua 20 năm 

27 Bà Lê Thị Kim Hạnh Giáo viên Trường Tiểu học Noong Bua 22 năm 

28 Bà Lữ Thị Dương Giáo viên Trường Tiểu học Noong Bua 20 năm 

29 Bà Vũ Thị Huế Giáo viên Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện 20 năm 

30 Ông Cao Văn Tình Giáo viên Trường Tiểu học Bế Văn Đàn 20 năm 

31 Ông Trần Văn Tuyên Giáo viên Trường Tiểu học Bế Văn Đàn 21 năm 

32 Bà Lương Thị Huệ Giáo viên Trường Tiểu học Bế Văn Đàn 20 năm 

33 Bà Trần Thị Thu Hoài Giáo viên Trường Tiểu học Bế Văn Đàn 20 năm 

34 Ông Nguyễn Thanh Liêm Giáo viên Trường Tiểu học Bế Văn Đàn 21 năm

35 Bà Trần Thị Liên Giáo viên Trường Tiểu học Nam Thanh 20 năm 

36 Bà Bùi Kim Thơm Giáo viên Trường Tiểu học Nam Thanh 20 năm 

37 Bà Phạm Thị Mai Hiên Giáo viên Trường Tiểu học Nam Thanh 20 năm 

38 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Trường Tiểu học Nam Thanh 20 năm 

39 Bà Hà Thị Hải Oanh Giáo viên Trường Tiểu học Him Lam 20 năm 



40 Bà Vũ Thanh Thuỷ Giáo viên Trường Tiểu học Him Lam 20 năm

41 Bà Tô Thị Thịnh Giáo viên Trường Trung học cơ sở Him Lam 20 năm 

42 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Trường Trung học cơ sở Him Lam 20 năm 

43 Bà Ngô Thị Hạnh Giáo viên Trường Trung học cơ sở Mường Thanh 20 năm 

44 Bà Vũ Thị Kim Ngân Giáo viên Trường Trung học cơ sở Mường Thanh 20 năm 

45 Bà Phạm Thu Hà Giáo viên Trường Trung học cơ sở Mường Thanh 20 năm 

46 Bà Trịnh Thị Yến Giáo viên Trường Trung học cơ sở Mường Thanh 20 năm 

47 Bà Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nam Thanh 21 năm 

48 Ông Nguyễn Đức Biên Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nam Thanh 21 năm 

49 Bà Trần Thị Hằng Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nam Thanh 20 năm 

50 Bà Đặng Thị Kim Thoa Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nam Thanh 20 năm 

51 Bà Hà Thị Huế Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Bình 22 năm 

52 Bà Nguyễn Thị Vượng Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Bình 22 năm 

53 Bà Lê Thị Thuý Hiệp Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Bình 22 năm 

54 Bà Hoàng Thị Huệ Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Bình 21 năm 

55 Ông Nguyễn Bá Thường Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Bình 20 năm 

56 Bà Chu Thị Hồng Nhẫn Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Bình 20 năm 

57 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Bình 20 năm 

58 Bà Phạm Thị Hương Sen Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Bình 20 năm 

59 Bà Phạm Thị Hoa Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Nà Tấu 20 năm 



60 Ông Trần Văn Trắc Giáo viên Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Hermann Gmeiner 20 năm 

61 Bà Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Hermann Gmeiner 22 năm 

62 Bà Bùi Thị Thúy Giáo viên Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thanh Minh 20 năm 

63 Bà Phan Thị Diện Giáo viên Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thanh Minh 20 năm

64 Bà Dương Thị Hoa Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thanh Trường 20 năm 

65 Bà Đào Thị Thanh Giáo viên Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thanh Trường 20 năm 

66 Bà Vũ Thị Phong Lan Giáo viên Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thanh Trường 20 năm 

67 Ông Nguyễn Mạnh Hùng Giáo viên Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thanh Trường 20 năm 

68 Bà Ngô Thị Tuyết Giáo viên Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thanh Trường 20 năm

69 Bà Đàm Thị Tuyết Lan Giáo viên Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thanh Trường 20 năm 

70 Bà Lò Thị Bình Giáo viên Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thanh Trường 20 năm 

71 Ông Lường Văn Nghiên Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp 17 năm 17 năm 

72 Ông Bùi Xuân Hào Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp 16 năm 16 năm

73 Ông Quàng Văn Thành Nhân viên Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp 18 năm 18 năm 

74 Ông Phạm Văn Sơn Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp 20 năm 20 năm 

75 Ông Quàng Văn Thương Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp 17 năm 17 năm 

76 Bà Nguyễn Thị An Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp 20 năm 14 năm 

77 Ông Nguyễn Thế Thức Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp 23 năm 18 năm 

78 Ông Nguyễn Tiến Sỹ Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp 15 năm 15 năm 

79 Ông Lù Văn Đanh Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp 16 năm 16 năm 



80 Bà Lương Thị Dược Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp 16 năm 15  năm 

81 Bà Trần Thị Hồng Vân Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp 17 năm 17 năm 

82 Ông Phạm Văn Hùng Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp 19 năm 17 năm 

83 Bà Nguyễn Thị Sâm Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp 16 năm 16 năm 

84 Ông Đặng Văn Hướng Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp 19 năm 17 năm 

85 Ông Quàng Văn Hội Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp 15 năm 15 năm 

86 Ông Lưu Ngọc Tý Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp 15 năm 15 năm 

8

1 Bà Hoàng Thị Dung Giáo viên Trường mầm non xã Thanh Xương 22

2 Bà Vũ Thị Mai Thanh Hiệu trưởng trường Mầm non xã Noong Hẹt
20 năm 10 

tháng

3 Bà Phạm Thị Phương Giáo viên trường Mầm non xã Noong Hẹt
20 năm 10 

tháng

4 Bà
Lương Thị Xoan Hiệu trưởng trường Mầm non xã Thanh Yên

24

5 Bà
Trần Thị Nhuần Giáo viên trường Mầm non xã Thanh Yên

22

6 Bà
Ngô Thị Nhuận Giáo viên trường Mầm non xã Thanh Yên

24

7 Bà
Trịnh Thị Hà Giáo viên trường Mầm non xã Thanh Yên

24

8 Bà
Dương Thúy Tươi Giáo viên trường Mầm non xã Thanh Yên

22

9 Bà
Trần Thị Oanh Giáo viên trường Mầm non xã Thanh Yên

22

10 Bà
Đặng Thị Huyền Nhân viên trường Mầm non xã Thanh Yên

21

11 Bà
Nguyễn Thị Dung Nhân viên Kế toán trường Mầm non xã Thanh Yên

21

12 Bà
Phạm Thị Vân Anh Giáo viên trường mầm non xã Thanh Luông

20 năm 8 tháng

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên (212 - 17 không có bản tóm tắt cá nhân (5MN, 4TH, 5 TH&THCS, 3 THCS) = 195)



13 Bà
Lê Thị Hoa Giáo viên trường mầm non xã Thanh Luông

20 năm 4 tháng

14 Bà
Vũ Thị Minh Phượng Giáo viên trường mầm non xã Thanh Luông

20 năm 4 tháng

15 Bà
Đỗ Thị Quyên Giáo viên trường mầm non xã Thanh Luông

20 năm 4 tháng

16 Bà Trần Thị Nguyệt Nga Giáo viên trường Mầm non xã Na Ư 16 16 năm 5 tháng

17 Bà Quàng Thị Thủy Giáo viên trường Mầm non xã Na Ư 16 16 năm

18 Bà Phạm Thị Phượng Giáo viên trường Mầm non xã Thanh An 23

19 Bà Đặng Thị Phương Giáo viên trường Mầm non xã Thanh An 29

20 Bà Vùi Thị Vẹn Giáo viên trường mầm non xã Hẹ Muông 24 13 năm

21 Bà Nguyễn Thị Dung Phó Hiệu trưởng Trường mầm non xã Hua Thanh 20 năm 4 tháng

22 Bà Đặng Thị Hà Nhân viên Trường mầm non xã Hua Thanh 26

23 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên trường Mầm non xã Sam Mứn 23

24 Bà Phạm Thanh Huệ Phó hiệu trưởng trường Mầm non Hoàng Công Chất xã Noong Hẹt 20 năm 4 tháng

25 Bà Cà Thị Thanh Huyền Giáo viên trường Mầm non Hoàng Công Chất xã Noong Hẹt 20 năm 4 tháng

26 Bà Nguyễn Thị Nga Giáo viên trường Mầm non Hoàng Công Chất xã Noong Hẹt 22

27 Bà Lò Thị Thuỷ Giáo viên trường Mầm non xã Noong Luống 21

28 Bà Vũ Thị Hưng Giáo viên trường Mầm non xã Noong Luống 28

29 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên trường Tiểu học xã Thanh An 20 năm 6 tháng

30 Bà Phạm Thị Tuyết Minh Giáo viên trường Tiểu học xã Thanh An 20 năm 6 tháng

31 Bà Trần Thị Phượng Giáo viên trường Tiểu học xã Thanh An 20 năm 4 tháng

32 Bà Bùi Thị Thơm Giáo viên trường Tiểu học xã Thanh An 20 năm 4 tháng



33 Bà Bạc Thị Thảo Giáo viên trường Tiểu học xã Thanh An 22

34 Bà Nguyễn Thị Nga Giáo viên trường Tiểu học xã Thanh An 23

35 Bà Trần Thị Lý Nhân viên trường Tiểu học xã Thanh An 29

36 Bà Nguyễn Thị Phương Nhân viên trường Tiểu học xã Thanh An 23

37 Ông Hoàng Ngọc Vĩnh Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 xã Thanh Xương 23

38 Bà Ngô Thị Minh Loan Giáo viên trường Tiểu học số 1 xã Thanh Xương 26

39 Bà Hà Thị Bích Liên Giáo viên trường Tiểu học số 1 xã Thanh Xương 23

40 Bà Lê Thị Ngoan Giáo viên trường Tiểu học số 1 xã Thanh Xương 20 năm 4 tháng

41 Bà Nguyễn Thị Huệ Giáo viên trường Tiểu học số 1 xã Thanh Xương 25

42 Bà Hoàng Việt Anh Giáo viên trường Tiểu học số 1 xã Thanh Xương 23

43 Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên trường Tiểu học số 1 xã Thanh Xương 22

44 Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết Giáo viên Trường Tiểu học xã Pom Lót 20 năm 6 tháng

45 Ông Cà Văn Minh Giáo viên Trường Tiểu học xã Pom Lót 27

46 Bà Hà Thị Sâm Giáo viên Trường Tiểu học xã Pom Lót 23

47 Bà Nguyễn Hồng Hoa Giáo viên Trường Tiểu học xã Pom Lót 25

48 Bà Đỗ Thị Vui Giáo viên Trường Tiểu học xã Pom Lót 27

49 Ông Vũ Trường Sơn Giáo viên Trường Tiểu học xã Pom Lót 24

50 Bà Nguyễn Thị Nga Giáo viên Trường Tiểu học xã Pom Lót 20 năm 4 tháng

51 Bà Vương Thị Tuyết Trinh Giáo viên Trường Tiểu học xã Thanh Yên 24

52 Bà Lường Thị Thinh Giáo viên Trường Tiểu học xã Thanh Yên 20 năm 6 tháng



53 Bà Đinh Thị Hoà Giáo viên Trường Tiểu học xã Thanh Yên 22

54 Ông Lê Văn Thái Giáo viên Trường Tiểu học xã Thanh Yên 20 năm 4 tháng

55 Bà Nguyễn Thị Ân Nhân viên Trường Tiểu học xã Thanh Yên 22

56 Bà Lò Thị Hạnh Giáo viên Trường tiểu học xã Thanh Chăn 21

57 Bà Nguyễn Thị Quế Giáo viên Trường tiểu học xã Thanh Chăn 20 năm 7 tháng

58 Ông Đặng Hùng Mạnh Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Na Tông 16 16

59 Ông Lò Văn Ánh Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Na Tông 19 19

60 Ông Lò Văn Cương Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Na Tông 18 18

61 Ông
Nguyễn Trọng Thức

Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Hẹ Muông 22 22

62 Bà
Nguyễn Thị Loan

Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Hẹ Muông 20 năm 4 tháng 20

63 Ông
Vũ Văn Du

Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Hẹ Muông 27 20

64 Ông
Lò Văn Thanh Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Hẹ Muông

19 19

65 Ông
Hoàng Văn Sáng Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Hẹ Muông

19 19

66 Ông
Phạm Thành Công Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Hẹ Muông

16 16

67 Bà
Lò Thị Mai Hương Giáo viên trường Tiểu học xã Thanh Hưng

20 năm 6 tháng

68 Bà
Đỗ Thị Đợi Giáo viên trường Tiểu học xã Thanh Hưng

20 năm 6 tháng

69 Bà
Trần Thị Bích Liên Giáo viên trường Tiểu học xã Thanh Hưng

20 năm 4 tháng

70 Bà
Nguyễn Thị Tố Hoa Giáo viên trường Tiểu học xã Noong Hẹt

25 11

71 Bà
Nguyễn Thị Thủy Giáo viên trường Tiểu học xã Noong Hẹt

20 năm 6 tháng 8

72 Bà
Đào Thị Doan Giáo viên trường Tiểu học xã Noong Hẹt

20 năm 4 tháng 5



73 Bà
Lò Thị Thúy Hà Giáo viên trường Tiểu học xã Noong Hẹt

20 năm 4 tháng 18

74 Bà
Nguyễn Thị Huệ Giáo viên trường Tiểu học số 2 xã Thanh Xương

26

75 Bà
Hoàng Thị Bích Ngọc Nhân viên trường Tiểu học số 2 xã Thanh Xương

20 năm 4 tháng

76 Bà
Hà Thị Thanh Hương Giáo viên trường Tiểu học số 2 xã Thanh Xương

20 năm 4 tháng

77 Bà
Nguyễn Thị Thúy Giáo viên trường Tiểu học số 2 xã Thanh Xương

20 năm 4 tháng

78 Bà
Nguyễn Thị Thu Hoài Giáo viên trường Tiểu học xã Hua Thanh

20 năm 6 tháng

79 Bà
Đặng Thị Hồng Giáo viên trường Tiểu học xã Hua Thanh

22

80 Bà
Quàng Văn Biên Giáo viên trường Tiểu học xã Hua Thanh

26

81 Bà
Nông Thị Quế Giáo viên trường Tiểu học xã Hua Thanh

29

82 Bà
Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên trường Tiểu học Hoàng Công Chất xã Noong Hẹt

20 năm 6 tháng

83 Bà
Nguyễn Thị Thủy Giáo viên trường Tiểu học Hoàng Công Chất xã Noong Hẹt

20 năm 4 tháng

84 Bà
Trần Thị Thu Hiền Giáo viên trường Tiểu học xã Noong Luống

20 năm 6 tháng

85 Bà
Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên trường Tiểu học xã Noong Luống

20 năm 4 tháng

86 Bà
Bùi Thị Bảy Giáo viên trường Tiểu học xã Noong Luống

20 năm 4 tháng

87 Bà
Bùi Thị Dung Giáo viên trường Tiểu học xã Noong Luống

20 năm 4 tháng

88 Ông
Trần Văn Quỳnh Giáo viên trường Tiểu học xã Noong Luống

21 năm 4 tháng

89 Bà
Lò Thị Thùy Dương Giáo viên trường Tiểu học xã Thanh Luông

25 năm

90 Bà Mai Thị Giang Giáo viên trường Tiểu học Yên Cang xã Sam Mứn
20 năm 04 

tháng

91 Bà
Nguyễn Thị Huyền 

Lương
Giáo viên trường Tiểu học Yên Cang xã Sam Mứn

20 năm 06 

tháng

92 Ông Ngô Văn Đô Phó hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Mường Pồn 20 năm 4 tháng



93 Ông Vi Văn Tiến Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Mường Pồn 20 năm 4 tháng

94 Bà Lê Thị Hường Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Mường Pồn 20 năm 4 tháng 16 năm

95 Bà Cao Thị Nhị Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Mường Pồn 21 năm 21 năm

96 Ông Hà Ngọc Dân Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Mường Pồn 24 năm 17 năm

97 Ông Lò Văn Bình
Nhân viên phục vụ trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học 

cơ sở xã Phu Luông 23 năm

98 Ông Cà Thái Nguyên
Giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã 

Phu Luông
17 năm

99 Ông Lò Văn Khuyên
Giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã 

Phu Luông
17 năm

100 Ông Quàng Văn Sơn
Phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ 

sở xã Phu Luông
27 năm 15

101 Ông Phạm Kiên Cường Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở xã Thanh An 21 năm

102 Bà Nguyễn Thị Hiếu Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh An 20 năm 6 tháng

103 Bà Ngô Thị Thu Hằng Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh An
20 năm 04 

tháng

104 Bà Trần Khánh Bình Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh An 21 năm

105 Bà Trần Xuân Bắc Nhân viên  trường Trung học cơ sở xã Thanh An 26 năm

106 Bà Tô Thị Bình Nhân viên trường Trung học cơ sở xã Thanh An 21 năm

107 Bà Nguyễn Thị Quyên Nhân viên trường Trung học cơ sở xã Thanh An 26 năm

108 Bà Lò Thị Duyên Nhân viên trường Trung học cơ sở xã Thanh An 21 năm

109 Bà Vũ Thị Thu Giáo viên, trường Trung học cơ sở xã Thanh An 20 năm 6 tháng

110 Bà Nguyễn Thị Thắm Giáo viên, trường Trung học cơ sở xã Thanh An
20 năm 04 

tháng

111 Bà Hà Thị Ngân Giáo viên, trường Trung học cơ sở xã Thanh An
20 năm 04 

tháng



112 Bà Lưu Thị Tuyết Minh Giáo viên, trường Trung học cơ sở xã Thanh An
20 năm 04 

tháng

113 Bà Phan Thị Kim Nguyệt Giáo viên, trường Trung học cơ sở xã Thanh An 20 năm 6 tháng

114 Bà
Bùi Thị Vân Thanh Giáo viên Trường trung học cơ sở xã Thanh Luông

20 năm 4 tháng

115 Bà
Hoàng Thị Thu Hồng Giáo viên Trường trung học cơ sở xã Thanh Luông

21 năm

116 Bà
Ngô Thị Tuyển Giáo viên Trường trung học cơ sở xã Thanh Luông

20 năm 5 tháng

117 Bà
Đỗ Thị Hải Nhân viên Trường trung học cơ sở xã Thanh Luông

21 năm

118 Bà
Hà Thị Kim Dung Giáo viên Trường trung học cơ sở xã Thanh Luông

22 năm 

119 Ông
Hồ Quang Chung Giáo viên Trường trung học cơ sở xã Thanh Luông

21 năm

120 Bà
Nguyễn Thị Lan Giáo viên Trường trung học cơ sở xã Thanh Luông

20 năm 4 tháng

121 Bà
Lê Thị Hồng Phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở xã Thanh Chăn

20 năm 6 tháng

122 Ông
Đặng Quang Trường Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Chăn

20 năm 4 tháng

123 Bà
Bùi Thị Phượng Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Chăn

23 năm

124 Bà
Vừ Thị Mai Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Chăn

20 năm 6 tháng

125 Bà
Trần Thị Thoa Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Chăn

20 năm 6 tháng

126 Bà
Phạm Nguyệt Nga Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Chăn

20 năm 6 tháng

127 Bà
Lương Thị Thu Hạnh Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Chăn

20 năm 4 tháng

128 Bà
Lê Mai Hương Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Chăn

20 năm 6 tháng

129 Bà
Nông Thị Hảo Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Yên

27 năm

130 Bà
Đỗ Thị Thanh Loan Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Yên

26 năm

131 Bà
Đoàn Thị Minh Nguyệt Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Yên

24 năm



132 Bà
Nguyễn Thị Huyền Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Yên

24 năm

133 Bà
Vũ Thị Hồng Hạnh Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Yên

23 năm 

134 Bà
Nguyễn Thị Thanh Bình Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Yên

20 năm 4 tháng

135 Bà
Nguyễn Thị Lan Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Yên

20 năm 6 tháng

136 Bà
Phùng Thị Dung Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Yên

20 năm 4 tháng

137 Bà
Hồ Thị Quỳnh Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Yên

21 năm

138 Bà
Lò Thị Dung Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Yên

20 năm 5 tháng

139 Bà
Đặng Thị Kim Ngân Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Yên

20 năm 4 tháng

140 Bà
Lê Thị Năm Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Yên

20 năm 6 tháng

141 Bà
Đặng Thị Hồng Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Yên

21 năm

142 Ông
Cà Văn Thành Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Pa Thơm 20 năm 5 

tháng(hs ghi 20 
18

143 Bà
Nguyễn Thị Thanh Nga Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Pa Thơm

21 năm 9

144 Bà
Nguyễn Thị Châu Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Pa Thơm

20 năm 7 tháng 6

145 Ông Nguyễn Duy Quân Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Pom Lót 20 năm 6 tháng

146 Ông Trịnh Văn Quyết Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Pom Lót 21 năm

147 Bà Tòng Thị Thanh Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Pom Lót 20 năm 4 tháng

148 Bà Phạm Thị Hằng Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Pom Lót 20 năm 4 tháng

149 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Pom Lót 21 năm

150 Bà Lò Thị Kim Dung Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Pom Lót 20 năm 6 tháng

151 Bà Dương Thị Quỳnh Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Pom Lót 20 năm 6 tháng



152 Ông Trần Hào Hiệp Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Pom Lót 20 năm 4 tháng

153 Bà Tạ Thi Tính Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Pom Lót 20 năm 4 tháng

154 Ông Nguyễn Huy Thục Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Pom Lót 20 năm 6 tháng

155 Bà Vi Thị Tuỳ Biên Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Pom Lót 20 năm 4 tháng

156 Bà Phạm Thị Ngọc Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Pom Lót 20 năm 4 tháng

157 Bà Doãn Thị Lụa Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Pom Lót 20 năm 4 tháng

158 Bà Phạm Thị Thuỷ Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Pom Lót 20 năm 4 tháng

159 Ông Đoàn Cao Quyền Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Pom Lót 20 năm 4 tháng

160 Bà Nguyễn Thị Yến Phó hiệu trưởng  Trường Trung học cơ sở xã Noong Hẹt 20 năm 4 tháng

161 Ông Đỗ Quang Tú Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Noong Hẹt 20 năm 4 tháng

162 Bà
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Noong Hẹt 20 năm 6 tháng

163 Bà Bùi Thị Thu Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Noong Hẹt 20 năm 6 tháng

164 Bà Ngô Thị Bích Nhuần Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Noong Hẹt 20 năm 6 tháng

165 Bà Ngôn Thị Hợp Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Noong Hẹt 22

166 Ông Bùi Hữu Vương Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở xã Mường Pồn 20 năm 3 tháng

167 Ông Bùi Văn Chương Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Mường Pồn 20 năm 6 tháng

168 Ông Vũ Văn Chung Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Mường Pồn 20 năm 6 tháng

169 Bà Lê Thị Hồng Hạnh Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Mường Pồn 20 năm 4 tháng

170 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Mường Pồn 20 năm 6 tháng

171 Ông
Thạc sĩ Lê Đức Thịnh Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở xã Thanh Hưng

25



172 Ông
Lê Bá Thùy Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Hưng

24

173 Bà
Lê Thị Thoa Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Hưng

21

174 Bà
Vũ Thị Thu Hiền Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Hưng

20

175 Bà
Trần Thị Bích Liên Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Hưng

21

176 Bà
Nguyễn Thị Thanh Bình Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Hưng

21

177 Bà
Lèo Thị Hồng Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Hưng

25

178 Bà
Vũ Thị Minh Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Sam Mứn

20 năm 6 tháng 18

179 Bà
Nguyễn Thị Thảo Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Sam Mứn

25 19

180 Ông
Quàng Văn Thanh Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Sam Mứn

24 15

181 Bà
Lò Thị Thơm Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Sam Mứn

24

182 Bà
Nguyễn Thị Thúy Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Sam Mứn

23

183 Ông
Quàng Văn Dũng Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Sam Mứn

20 năm 6 tháng 18

184 Bà
Nguyễn Thị Lan Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Sam Mứn

21 năm 16

185 Ông
Hoàng Tuấn Hưng Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Na Ư

20 năm 6 tháng 15

186 Bà
Bùi Thị Trang Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Na Ư

22 năm 22

187 Bà
Nguyễn Thị Huấn Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Na Ư

16 năm 7 tháng 16 năm 7 tháng

188 Ông
Nguyễn Đình Chiến Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Na Ư

20 năm 6 tháng 20

189 Ông Nguyễn Quang Cường   Phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở xã Thanh Nưa 20 năm 6 tháng

190 Bà Ngô Thị Thanh Huyền Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Nưa 21 năm

191 Bà Lê Thị Kim Nhung Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Nưa 20 năm 6 tháng



192 Bà Quách Thị Thủy Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Nưa 21 năm 

193 Bà Đàm Phương Thu Đông Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Nưa 21 năm

194 Bà Đào Minh Thảo Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Nưa 20 năm 6 tháng

195 Bà Hồ Ngọc Trâm Giáo viên trường Trung học cơ sở xã Thanh Nưa 20 năm 6 tháng

9

1 Ông Vi Xuân Hưng
Phó hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học 

cơ sở Sen Thượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
17 17

2 Bà Khiếu Thị Hồng Nhung
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sen Thượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

3 Ông Nguyễn Văn Phúc
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sen Thượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
20 20

4 Ông Cà Văn Đoàn
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sen Thượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
19 19

5 Ông Quàng Văn Láo
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sen Thượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
19 19

6 Ông Quàng Văn Quân
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sen Thượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
19 19

7 Bà Nguyễn Thị Thu Hường Hiệu trưởng trường Mầm non Sen Thượng 23 17

8 Ông Nguyễn Văn Điệp
Phó hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Leng Su 

Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
23 23

9 Ông Lưu Quang Công
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Leng Su Sìn, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
17 17

10 Bà Đoàn Thị Hòa
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Leng Su Sìn, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
17 17

11 Ông Trần Quang Phúc
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Leng Su Sìn, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

12 Bà Nguyễn Thị Minh Hồng
Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Leng Su Sìn, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
20 20

13 Ông Lò Văn Biên
Phó hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Leng Su Sìn, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
19 19

14 Ông Lò Văn Minh
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Leng Su Sìn, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
19 19

Phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé (169 - 8 (01 MN và 01 Tiểu học không có bản tóm tắt cá nhân; 03 TH và 03 THCS chưa đảm bảo điều  kiện 
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15 Bà Phùng Thị Dương
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Leng Su Sìn, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
19 19

16 Ông Cà Văn Tâm
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Leng Su Sìn, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
19 19

17 Bà Lê Thu Hà
Hiệu trưởng trường Mầm non Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên
17 17

18 Bà Bùi Thị Tiến
Phó hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Chung 

Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

19 Bà Lò Thị Lún
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Chung Chải, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
19 19

20 Bà Lò Thị Tươi
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Chung Chải, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
18 18

21 Bà Tống Thị Thu Huyền
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Chung Chải, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
17 17

22 Ông Ngô Văn Tùng
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Chung Chải, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

23 Ông Đinh Công Thuận
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Chung Chải, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

24 Bà Hoàng Thị Linh
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chung Chải số 1, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

25 Ông Lưu Quang Vượng
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chung Chải số 1, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

26 Ông Hà Ngọc Giang
Nhân viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chung Chải số 1, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
17 17

27 Ông Nguyễn Đức Thiện
Nhân viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chung Chải số 1, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

28 Bà Lê Thị Phương
Nhân viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chung Chải số 1, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

29 Bà Trần Thị Hoa
Phó hiệu trưởng trường Mầm non Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên
17 17

30 Bà La Thị Nha Giáo viên trường Mầm non Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 15 15

31 Ông Nguyễn Văn Soái
Nhân viên trường Mầm non Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên
15 15

32 Bà Lèng Thị Tịnh
Phó hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở 

Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

33 Ông Trần Đại Nghĩa
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Nhé, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
17 17

34 Bà La Thị An
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Nhé, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16



35 Ông Trần Trung Thủy
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Nhé, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

36 Bà Lò Thị Dung
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Nhé, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

37 Bà Đoàn Thu Hà
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Nhé, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

38 Bà Bùi Thị Bình
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Nhé, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
19 19

39 Bà Cà Thị Phương
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Nhé, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
17 17

40 Ông Phạm Văn Hoa
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Nhé, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

41 Ông Nguyễn Công Trường
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Nhé, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
17 17

42 Bà Vũ Thị Nguyệt
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Nhé, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

43 Ông Vũ Đức Mạc
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Nhé, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

44 Bà Đinh Thị Cúc
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Nhé, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
18 18

45 Ông Nguyễn Mạnh Chiến
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Nhé, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

46 Ông Bùi Thanh Tuấn
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Nhé, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

47 Ông Lê Văn Nhật
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Nhé, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

48 Ông Bùi Văn Chiến
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Nhé, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

49 Ông Nguyễn Mạnh Hà
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Nhé, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

50 Ông Vàng Văn Oai
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Nhé, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

51 Bà Đoàn Thị Nguyệt
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Nhé, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

52 Bà Phạm Thị Ngọc
Phó hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trần Văn Thọ, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
17 17

53 Ông Chử Hồng Tuấn
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trần Văn Thọ, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

54 Ông Phạm Văn Trung
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trần Văn Thọ, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
17 17



55 Bà Cao Thị Nguyệt
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trần Văn Thọ, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

56 Bà Nguyễn Thị Huệ
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trần Văn Thọ, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

57 Bà Hoàng Thị Hoa
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trần Văn Thọ, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
19 19

58 Ông Nguyễn Trung Thành
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Pố, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

59 Bà Lý Thị Nội
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Pố, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

60 Bà Nguyễn Thị Ngoan
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Pố, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

61 Ông Trần Văn Sơn
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Pố, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

62 Ông Ngô Văn Thành
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Pố, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

63 Bà Lò Thị Chinh Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Ban, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 17 17

64 Bà Lò Thị Thảo
Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Ban, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên
17 17

65 Bà Trần Thị Huyền Giáo viên trường Mầm non Hoa Ban, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 16 16

66 Bà Lò Thị Liên Giáo viên trường Mầm non Hoa Ban, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 16 16

67 Bà Lâm Thị Nguyệt Giáo viên trường Mầm non Hoa Ban, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 17 17

68 Bà Lò Thị Thêu Giáo viên trường Mầm non Hoa Ban, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 17 17

69 Bà Lê Thị Thu Hòa Nhân viên trường Mầm non Hoa Ban, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 16 16

70 Bà Tòng Thị Xương Nhân viên trường Mầm non Hoa Ban, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 16 16

71 Bà Mào Thị Trang Nhân viên trường Mầm non Hoa Ban, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 15 15

72 Ông Nguyễn Xuân Hưởng Nhân viên trường Mầm non Hoa Ban, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 16 16

73 Bà Hồ Thị Thắm
Hiệu trưởng trường mầm non Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên
17 17

74 Bà Lò Thị Mai
Phó hiệu trưởng trường mầm non Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên
16 16



75 Bà Văn Thị Hoa Giáo viên trường mầm non Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 19 19

76 Bà Lương Thị Hậu Giáo viên trường mầm non Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 17 17

77 Bà Chu Thị Mai Giáo viên trường mầm non Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 16 16

78 Bà Nông Thị Thắm Giáo viên trường mầm non Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 16 16

79 Bà Lò Thị Nghiệp Giáo viên trường mầm non Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 17 17

80 Bà Nguyễn Thị Hà Thu Giáo viên trường mầm non Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 16 16

81 Bà Đoàn Thị Loan Giáo viên trường mầm non Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 16 16

82 Bà Bạc Thị Huệ Giáo viên trường mầm non Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 15 15

83 Ông Khiếu Văn Thao 
Phó hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường 

Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
22 22

84 Ông Phạm Văn Trử
Phó hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường 

Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
18 18

85 Bà Hoàng Thị Anh Đào
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường 

Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

86 Ông Nguyễn Văn Dương
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường 

Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

87 Ông Bùi Thế Hùng
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường 

Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

88 Bà Trần Thị Kiều
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường 

Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
17 17

89 Ông Nguyễn Công Ký
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường 

Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
20 20

90 Bà Đặng Thị Loan
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường 

Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
18 18

91 Ông Lò Văn Muôn
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường 

Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

92 Ông Vũ Văn Nam
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường 

Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

93 Bà Lò Thị Ngọc
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường 

Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
17 17

94 Ông Trần Văn Quyết
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường 

Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16



95 Ông Nguyễn Văn Tam
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường 

Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

96 Ông Quàng Văn Thân
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường 

Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

97 Ông Trần Văn Thành
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường 

Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

98 Ông Quàng Văn Thơm
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường 

Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

99 Bà Trần Thị Thu
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường 

Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
18 18

100 Ông Văn Tiến Việt
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường 

Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

101 Bà Tạ Thị Xâm
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường 

Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

102 Bà Lường Thị Xuân
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường 

Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

103 Ông Lưu Quang Chinh
Phó hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Toong 

số 1, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
19 19

104 Bà Nguyễn Thị Chuyên
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Toong số 1, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

105 Bà Đỗ Thị Oanh
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Toong số 1, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

106 Ông Vũ Văn Trường
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Toong số 1, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
18 18

107 Ông Tòng Văn Hoản
Nhân viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Toong số 1, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

108 Bà Phạm Thu Phương
Hiệu trưởng trường Mầm non Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên
19 19

109 Bà Đỗ Thị Hà
Phó hiệu trưởng trường Mầm non Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên
16 16

110 Bà Lò Thu Hà
Giáo viên trường Mầm non Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên
15 15

111 Bà Nguyễn Thị Huyền
Giáo viên trường Mầm non Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên
15 15

112 Ông Nguyễn Văn Quynh
Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Huổi Lếch, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

113 Ông Mùa A Kỷ
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huổi Lếch, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
19 19

114 Ông Lầu A Dơ
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huổi Lếch, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
19 19



115 Ông Hà Trung Thành
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huổi Lếch, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

116 Ông Lò Văn Thanh
Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Kè, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
18 18

117 Ông Nguyễn Đức Toàn
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Kè, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
19 19

118 Ông Nguyễn Chung Thắng
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Kè, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
17 17

119 Ông Nguyễn Thế Hạnh
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Kè, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
17 17

120 Bà Ngọc Thị Hồng Lan
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Kè, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

121 Ông Nguyễn Trọng Tập
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Kè, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

122 Ông Nguyễn Văn Mạnh
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Kè, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

123 Ông Nguyễn Văn Xuân
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Kè, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

124 Ông Nguyễn Xuân Tĩnh
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Kè, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

125 Bà Đặng Thị Huệ
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Kè, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

126 Bà Đinh Thị Hiền
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Kè, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

127 Ông Lường Văn Điện
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Kè, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

128 Bà Ngô Thị Yến
Nhân viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Kè, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

129 Bà Lò Thị Anh
Nhân viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Kè, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

130 Bà Đoàn Thị Thuấn
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Kè số 1, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
19 19

131 Ông Trịnh Duy Chỉnh
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Kè số 1, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

132 Ông Nguyễn Quang Phong
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Kè số 1, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

133 Bà Đỗ Thị Hường
Phó hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Kè số 2, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
20 20

134 Ông Nùng Văn Quân
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Kè số 2, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
20 20



135 Bà Lò Thị Vúi
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Kè số 2, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
20 20

136 Bà Lương Thị Hương Sen
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Kè số 2, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

137 Bà Phạm Thị Hương Hiệu trưởng trường Mầm non Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 16 16

138 Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
Phó hiệu trưởng trường Mầm non Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên
16 16

139 Bà Nguyễn Thị Tiến
Phó hiệu trưởng trường Mầm non Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên
15 15

140 Bà Vũ Thị Thu Hiền Giáo viên trường Mầm non Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 20 20

141 Bà Đỗ Thị Nhuần Giáo viên trường Mầm non Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 15 15

142 Bà Vì Thị Thuông Giáo viên trường Mầm non Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 15 15

143 Ông Thạc sĩ Nguyễn Quang Tuyến
Hiệu trưởng Ttrường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Pá Mỳ, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
17 17

144 Ông Bùi Đức Linh
Giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Pá Mỳ, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

145 Ông  Lò Văn Thanh
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pá Mỳ, huyện Mường 

Nhé, tỉnh Điện Biên
19 19

146 Bà Nguyễn Thị Thu Hương
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pá Mỳ, huyện Mường 

Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

147 Bà Cà Thị Phượng Hiệu trưởng trường Mầm non Pá Mỳ, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 17 17

148 Ông Lò Văn Tiến
Phó hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Quảng 

Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

149 Ông Lò Văn Hùng
Phó hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Quảng 

Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

150 Ông Quách Mạnh Tuấn
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Quảng Lâm, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

151 Bà Cà Thị Tuyết
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Quảng Lâm, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

152 Ông Nguyễn Văn Tuân
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Quảng Lâm, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

153 Ông Nguyễn Văn Tuấn
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Quảng Lâm, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

154 Bà Quàng Thị Ngoan
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Quảng Lâm, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16



155 Ông Nguyễn Văn Đoàn
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Quảng Lâm, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

156 Bà Lò Thị Phương
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Quảng Lâm, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
16 16

157 Bà Đoàn Thị Nga
Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Quảng Lâm, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
15 15

158 Bà Lò Thị Hạnh
Hiệu trưởng trường Mầm non Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên
17 17

159 Bà Cà Thị Nọi
Phó hiệu trưởng trường Mầm non Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên
16 16

160 Bà Lò Thị Hồng Giáo viên trường Mầm non Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 17 17

161 Bà Lò Thị Thi Giáo viên trường Mầm non Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 16 16

10

1 Ông Tòng Văn Thảng
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Sính Phình số 1, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
20 20

2 Bà Nguyễn Thị Tâm
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Sính Phình số 1, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
15 15

3 Bà Cao Thị Giang
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Sính Phình số 1, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
15 15

4 Bà Thào Thị Vàng
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Sính Phình số 1, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
19 19

5 Ông Lò Văn Tơn
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tủa Thàng số 1, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
15 15

6 Ông  Phạm Văn Bình
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Xá Nhè, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên
16 16

7 Bà Đàm Thị Hạnh
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Xá Nhè, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên
15 15

8 Ông Mào Văn Duyễn
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Xá Nhè, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên
15 15

9 Ông Phạm Thế Long
Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ 

sở Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
16 16

10 Ông Quàng Văn Khụt
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
16 16

11 Ông Ngô Thanh Tùng
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
15 15

Phòng GD&ĐT huyện Tủa Chùa (50 - 12 (07 MN, 1 TH, 4 THCS cưa đảm bảo điều  kiện tiêu chuẩn xét theo điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 

21/2020/TT-BGDĐT ngày 30/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo = 38)



12 Bà Lò Thị Thơm
Hiệu trưởng Trường Mầm non Tủa Thàng số 1, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên
15 15

13 Ông Giàng A Khua
Giáo viên Trường Tiểu học Sính Phình số 2, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên
23 23

14 Bà Trần Thị Hương Hiệu trưởng Trường Mầm non Tả Phìn, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên 16 16

15 Ông Đào Văn Phú
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Sính Phình, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
15 15

16 Ông Hoàng Trung Dũng
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Sính Phình, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
16 16

17 Ông Đặng Văn Long
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Đun, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
15 15

18 Bà Nguyễn Hồng Hải
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Đun, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
15 15

19 Bà Thạc sỹ Đoàn Thu Hiền
Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tả Phìn, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
15 15

20 Ông Mùa A Kỷ
Nhân viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tả Phìn, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
18 18

21 Ông Thào A Tú
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tả Phìn, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
15 15

22 Ông Quàng Văn Mai
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tả Phìn, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
15 15

23 Bà Phạm Thị Duyên Giáo viên Trường Mầm non Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên 16 16

24 Bà Lường Thị Dung
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Thu, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên
15 15

25 Bà Trần Thị Thu Giáo viên Trường Mầm non Trung Thu, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên 16 16

26 Bà Mai Thị Huyền
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên
17 17

27 Ông Nguyễn Mạnh Hà
Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tả Phìn, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
19 19

28 Ông Mè Văn Thư
Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tả Phìn, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
15 15

29 Bà Nông Mỹ Hương
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tả Phìn, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên
21 21

30 Ông Lý A Vàng
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tả Phìn, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên
22 22

31 Ông Chang A Sinh
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tả Phìn, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên
18 18



32 Ông Nguyễn Quốc Thiều
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trung Thu, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
15 15

33 Ông Lò Văn Thiện
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trung Thu, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
19 19

34 Ông Hoàng Hùng Sơn
Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học 

cơ sở Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
16 16

35 Bà Lò Thị Hà
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
15 15

36 Ông Nguyễn Văn Đạt
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
15 15

37 Ông Lương Ngọc Thu
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị Trấn, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên
20

38 Bà Lương Thu Hằng
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tủa Thàng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
15 15

11

1 Ông Thạc sĩ Vũ Xuân Hồng Hiệu trưởng, Trường  PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông 22 năm 5 tháng 22 năm 5 tháng

2 Bà Lê Thị Vui Tổ trưởng, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông
24 năm 10 

tháng

24 năm 10 

tháng

3 Bà Nguyễn Thị Nga Tổ phó, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông 23 năm 4 tháng 23 năm 4 tháng

4 Bà Phạm Thị Sáu Nhân viên, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông
24 năm 11 

tháng

24 năm 11 

tháng

12

1 Ông Thạc sĩ Cà Văn Minh Hiệu trưởng, Trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 21 15

2 Ông Nguyễn Xuân Cường Giáo viên, Trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 16 15

3 Bà Đỗ Thị Duân Giáo viên, Trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng 20 16

13

1 Bà Thạc sĩ Trần Thị Hải
Phó hiệu trưởng trường PTDTNT THPT huyện Mường Nhé , tỉnh Điện 

Biên 
16 năm 16 năm

2 Bà Cử nhân Nguyễn Thị Hồng Vân Giáo viên trường PTDTNT THPT huyện Mường Nhé 16 năm 16 năm

Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông (9 - 5 chưa đảm bảo điều  kiện tiêu chuẩn xét theo điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 

21/2020/TT-BGDĐT ngày 30/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ = 4)

Trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng (03)

Trường PTDTNT THPT huyện Mường Nhé (06)



3 Bà Cử nhân Pờ Thị Thảo Giáo viên trường PTDTNT THPT huyện Mường Nhé 16 năm 16 năm

4 Ông Cử nhân Lê Văn Duẩn Giáo viên trường PTDTNT THPT huyện Mường Nhé 16 năm 16 năm

5 Bà Cử nhân Phạm Khánh Lê Giáo viên trường PTDTNT THPT huyện Mường Nhé 16 năm 16 năm

6 Ông Cử nhân Lê Phương Thơm Nhân viên trường PTDTNT THPT huyện Mường Nhé 15 năm 5 tháng 15 năm 5 tháng

14

1 Ông Thạc sĩ Nguyễn Văn Tập Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT huyện Nậm Pồ. 15 15 năm

15

1 Bà Nguyễn Hồng Thuý Giáo viên, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên 20 năm 7 tháng

2 Bà Thạc sỹ Phạm Thị Lan Hương Phó Chủ tịch công đoàn, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên 20 năm 2 tháng

16

1 Bà Thạc sỹ Hoàng Thị Duyên Phó hiệu trưởng - Trường PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo 20 năm 5 tháng

17

1 Bà Đặng Thị Kim Liên Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT huyện Mường Chà 30 năm 5 tháng

2 Bà Khoàng Thị Hộ Giáo viên Trường PTDTNT THPT huyện Mường Chà 24 năm

3 Ông Vũ Thanh Bình Nhân viên Y tế Trường PTDTNT THPT huyện Mường Chà 29 năm 6 tháng

4 Ông Nguyễn Đức Chính Nhân viên bảo vệ Trường PTDTNT THPT huyện Mường Chà 27 năm

18

1 Ông Thạc sĩ Nguyễn Văn Huynh Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa 19 19

2 Bà Giàng Thị Hoa Nhân viên Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa 26 26

3 Bà Nguyễn Thị Lan Nhân viên Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa 22 22

Trường PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ (01)

Trường PTDTNT tỉnh (02)

Trường PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo (01)

Trường PTDTNT THPT huyện Mường Chà (04)

Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa (07-01 không có bản tóm tắt cá nhân - 02 chưa đảm bảo điều  kiện tiêu chuẩn xét theo điểm b Khoản 1 

Điều 6 Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 30/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ = 04)



4 Ông Nguyễn Bá Hiền Nhân viên Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa 27 27

19

1 Ông Thạc sĩ Ngô Xuân Chính Phó Hiệu trưởng, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên 22 năm 

20

1 Bà Bùi Thị Nhung Giáo viên,  Trường THCS và THPT Quài Tở, huyện Tuần Giáo 19 năm 9 năm 

2 Bà Ngọ Thị Thơm Giáo viên,  Trường THCS và THPT Quài Tở, huyện Tuần Giáo 19 năm 9 tháng. 8 năm 6 tháng

3 Bà Đặng Thị Diệu Thúy Giáo viên,   Trường THCS và THPT Quài Tở, huyện Tuần Giáo
16 năm 10 

tháng
9 năm 02 tháng

4 Bà Phạm Thị Hương Giáo viên,   Trường THCS và THPT Quài Tở, huyện Tuần Giáo 19 năm 6 tháng 12 năm 6 tháng

5 Bà Bùi Thị Loan Giáo viên,   Trường THCS và THPT Quài Tở, huyện Tuần Giáo 15 năm 2 tháng 7 năm 5 tháng

21

1 Ông Nguyễn Văn Công
Giáo viên,   Trường THCS và THPT Quyết Tiến, huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên.
15 15

2 Ông Nguyễn Văn An
Giáo viên,   Trường THCS và THPT Quyết Tiến, huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên.
15 năm 6 tháng 15 năm 6 tháng

3 Ông Mào Văn Vắn
Giáo viên,   Trường THCS và THPT Quyết Tiến, huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên.
20 20

4 Ông Phạm Thu Phương
Giáo viên,   Trường THCS và THPT Quyết Tiến, huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên.
16 16

5 Ông Đinh Ngọc Hân
Giáo viên,   Trường THCS và THPT Quyết Tiến, huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên.
23 5

6 Ông Trần Ngọc Vượng
Giáo viên,   Trường THCS và THPT Quyết Tiến, huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên.
20 năm 5 tháng 15 năm 7 tháng

7 Ông Nguyễn Văn Ba
Giáo viên,   Trường THCS và THPT Quyết Tiến, huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên.
16 16

22

23

Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên (01)

Trường THCS&THPT Quài Tở (05)

Trường THCS và THPT Quyết Tiến (07)

Trường THPT Búng Lao: 03 - 03 chưa đảm bảo điều  kiện tiêu chuẩn xét theo điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 

30/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 

16/9/2021 của UBDT = 0)

Trường THPT Chà Cang (01)



1 Nam Thạc sĩ Lê Ngọc Hà Tổ trưởng tổ chuyên môn Văn-Thể dục Trường THPT Chà Cang 15 15

24

1 Bà Thạc sĩ Bùi Thị Anh Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 23 năm 6 tháng

2 Bà Nguyễn Minh Hạnh Giáo viên Công nghệ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 23 năm 6 tháng

3 Bà Thạc sĩ Lê Thị Hồng Giáo viên Ngữ văn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 23 năm 5 tháng

4 Bà Thạc sĩ Lê Thị Biên Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 22 năm 6 tháng

5 Bà Thạc sĩ Ngô Thị Huệ Giáo viên Lịch sử Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 22 năm 6 tháng

6 Ông Thạc sĩ Lê Xuân Thông Tổ trưởng tổ Vật lý- Công nghệ, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 22 năm 6 tháng

7 Bà Thạc sĩ Lê Thị Hà Giáo viên Giáo dục công dân, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 21 năm 5 tháng

8 Bà Thạc sĩ Trần Thị Hương Giang Tổ phó tổ Ngữ văn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 21 năm 3 tháng

9 Bà Thạc sĩ Đỗ Thị Hằng Giáo viên Ngữ văn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 21 năm 3 tháng

10 Bà Trần Thị Quỳnh Giáo viên Tiếng Anh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 20 năm 6 tháng

11 Bà Thạc sĩ Dương Thị Hồng Gấm Giáo viên Sinh học Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 20 năm 5 tháng

12 Ông Thạc sĩ Trần Trường Sinh Giáo viên Toán học Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 20 năm 5 tháng

25

1 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên tổ Khoa học xã hội - Trường THPT Lương Thế Vinh 22

2 Bà Nguyễn Thị Nga Giáo viên tổ Khoa học xã hội - Trường THPT Lương Thế Vinh 23

26

1 Ông Thạc sĩ Bùi Văn Nguyện Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Mùn Chung 16 16

2 Ông Phạm Cao Cường Tổ trưởng chuyên môn Trường trung học phổ thông Mùn Chung 17 17

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (12)

Trường THPT Lương Thế Vinh (02)

Trường Trung học phổ thông Mùn Chung (08)



3 Ông Thạc sĩ Trần Văn Hùng Phó hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Mùn Chung 16 16

4 Bà Thạc sĩ Đỗ Thị Vui Giáo viên Trường trung học phổ thông Mùn Chung 19 17

5 Bà Vừ Thị Dung Giáo viên Trường trung học phổ thông Mùn Chung 16 16

6 Bà Thạc sĩ Hoàng Thị Nguyệt Giáo viên Trường trung học phổ thông Mùn Chung 15 15

7 Bà Nguyễn Thị Thu Phương Giáo viên Trường trung học phổ thông Mùn Chung 15 15

8 Ông Nguyễn Văn Hưng Giáo viên Trường trung học phổ thông Mùn Chung 18 17

27

1 Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mường Ảng 31

2 Ông Dương Xuân Thuỷ Giáo viên Trường THPT Mường Ảng 21

3 Ông Lê Huy Bình Giáo viên Trường THPT Mường Ảng 20

4 Bà Trương Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Mường Ảng 20

28

1 Ông Thạc sĩ Lương Đình Tuấn Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nậm Pồ 15 năm 6 tháng 15 năm 6 tháng

2 Bà Nguyễn Thị Thịnh Giáo viên công nghệ trường THPT Nậm Pồ 20 năm 3 tháng 2 năm 8 tháng

29

1 Bà Thạc sĩ Nguyễn Thị Dự
Tổ trưởng chuyên môn, trường THPT Phan Đình Giót, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
20

2 Bà Thạc sĩ Mai Dương Thu
Giáo viên trường THPT Phan Đình Giót, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên
22

3 Ông Thạc sĩ Phạm Công Thùy
Giáo viên trường THPT Phan Đình Giót, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên
21

4 Bà Đinh Thị Hương
Giáo viên trường THPT Phan Đình Giót, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên
20

5 Bà Vũ Thị Tú
Giáo viên trường THPT Phan Đình Giót, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên
20

Trường THPT Mường Ảng (04)

Trường Trung học phổ thông Nậm Pồ (02)

Trường THPT Phan Đình Giót (06)



6 Bà Nguyễn Thị Lệ
Giáo viên trường THPT Phan Đình Giót, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên
20

30

1 Bà Phạm Thị Huyền Giáo viên, Tổ Sử-Đia-GDCD Trường THPT Thanh Chăn. 20 năm 3 tháng

2 Bà Trần Thị Hoa Giáo viên, Tổ Toán - Tin, Trường THPT Thanh Chăn. 20 năm 6 tháng

3 Ông Đào Ngọc Khánh Giáo viên Tổ GDTC-GDQP-AN Trường THPT Thanh Chăn.
20 năm 05 

tháng

4 Bà Phạm Thị Thu Thúy Giáo viên Tổ GDTC-GDQP-AN Trường THPT Thanh Chăn.
20 năm 05 

tháng

31

1 Bà Nguyễn Thị Hồng Giáo viên, trường THPT Thanh Nưa 23 13

2 Bà Lương Thị Gấm Nhân viên thư viện, trường THPT Thanh Nưa. 22 4

3 Bà Đỗ Thị Lan Nhân viên phục vụ, trường THPT Thanh Nưa. 24 14

4 Ông Hà Thanh Sơn Giáo viên, trường THPT Thanh Nưa 25 23

32

1 Bà Nguyễn Thị Thu Cúc Giáo viên, Trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ. 20 năm 6 tháng

33

1 Ông Phan Chính Cường Nhân viên Trường trung học phổ thông Tủa Chùa 26 26

34

1 Bà Cử nhân Lâm Thị Ngọc Nguyệt
Tổ trưởng tổ Hóa – Sinh - KTNN trường trung học phổ thông Tuần Giáo, 

huyện Tuần giáo, tỉnh Điện Biên
20 năm 

35

1 Bà Mai Thị Hồng Nhung  Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên 20 năm 

Trường THPT Thanh Chăn (04)

Trường THPT Thanh Nưa (04)

Trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ (01)

Trường Trung học phổ thông Tủa Chùa (05-04 chưa đảm bảo điều  kiện tiêu chuẩn xét theo điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 21/2020/TT-

BGDĐT ngày 30/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ = 01)

Trường Trung học phổ thông Tuần Giáo (01)

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên (01)



36

1 Bà Nguyễn Thị Phương Giáo viên Trường trung học phổ thông thị xã Mường Lay 20 năm 6 tháng

2 Bà Hoàng Thị Hồng Thảo Giáo viên Trường trung học phổ thông thị xã Mường Lay 20 năm 5 tháng

37

1 Ông Lê Hồng Lâm  Giáo viên Trường THPT huyện Điện Biên 20 HS ghi 20 năm 4 tháng

2 Bà Ngô Thị Thu Hường  Giáo viên Trường THPT huyện Điện Biên 20 HS ghi 20 năm 4 tháng

3 Bà Cà Thu Phương  Giáo viên Trường THPT huyện Điện Biên 20 HS ghi 20 năm 4 tháng

4 Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh  Giáo viên Trường THPT huyện Điện Biên 21

38

1 Bà Trần Thị Nam Giáo viên, trường THPT Mường Nhé 16 16

2 Bà Phạm Thị Thanh Giáo viên, trường THPT Mường Nhé 15

3 Bà Nguyễn Thị Chinh Giáo viên, trường THPT Mường Nhé 15

4 Bà Hà Thị Thúy Hợp Giáo viên, trường THPT Mường Nhé 15

5 Bà Khoàng Thị Viên Nhân viên, trường THPT Mường Nhé 16

6 Bà Nguyễn Thị Thành Vinh Nhân viên, trường THPT Mường Nhé 16

39

1 Bà Nguyễn Thị Lãng Trung tâm GDNN-GDTX Mường Chà 25 25

40

1 Ông Nguyễn Xuân Hoàn Phó Giám đốc, Trung tâm GDNN-GDTX Điện Biên Đông 21

41

Trường Trung học phổ thông thị xã Mường Lay (03-01 chưa đảm bảo điều  kiện tiêu chuẩn xét theo điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 

21/2020/TT-BGDĐT ngày 30/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo = 02)

Trường THPT huyện Điện Biên (04)

Trường THPT Mường Nhé (06)

Trung tâm GDNN-GDTX Mường Chà (01)

Trung tâm GDNN-GDTX Điện Biên Đông (01)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tuần Giáo (02)



1 Bà Cử nhân Phạm Thị Xuân
Giám đốc, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

huyện Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
28 năm 7 tháng

2 Bà Cử nhân Phạm Thị Kim Nguyệt
Phó Giám đốc, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

huyện Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
28 năm 9 tháng

42

1 Bà Thạc sĩ Đỗ Thị Thuỷ
Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện 

Mường Ảng
24 năm

43

1 Ông Lưu Văn Sơn Trưởng phòng- Trung tâm GDTX tỉnh 20

2 Bà Nguyễn Thị Mơ Giáo viên - Trung tâm GDTX tỉnh 20

44

1 Bà Thạc sĩ Lê Thị Thơi Trưởng khoa Bộ môn chung, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên
22 năm 5 năm 

tháng

2 Bà Thạc sĩ Cầm Thị Phượng Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên 22 năm 4 tháng

3 Bà Thạc sĩ Phạm Lan Anh Giảng viên Khoa Tiểu học Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên 22 năm 4 tháng 

4 Bà Thạc sĩ Trần Thị Tuyết Giảng viên Khoa Tiểu học Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên 22 năm 4 tháng

5 Bà Thạc sĩ Nguyễn Thị Nghĩa Phó Trưởng khoa Tiểu học Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên 22 năm 4 tháng

6 Ông Thạc sĩ Đoàn Vĩnh Ngọc 
Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục, Trường Cao 

đẳng Sư phạm Điện Biên
22 năm 4 tháng

7 Ông Thạc sĩ Phạm Hồng Thái Trưởng Phòng Công tác Sinh viên, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên 22 năm 4 tháng

8 Bà Thạc sĩ Nguyễn Thị Nguyệt Nga
Phó Trưởng Phòng Công tác Sinh viên, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện 

Biên
22 năm 4 tháng

9 Ông Thạc sĩ Trương Quốc Huấn Giảng viên Phòng Đào tạo và NCKH, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên 21 năm 4 tháng

10 Bà Thạc sĩ Dương Thị Phương Lan Giảng viên Khoa Bộ môn chung, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên 21 năm 4 tháng

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mường Ảng (04 - 03 chưa đảm bảo điều  kiện tiêu chuẩn xét theo điểm b Khoản 

1 Điều 6 Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 30/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ = 01)

Trung tâm GDTX tỉnh (02)

Trường CĐSP Điện Biên (16)



11 Bà Thạc sĩ Vũ Thị Thanh Tâm Giảng viên Khoa Tiểu học Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên 21 năm 4 tháng

12 Ông Thạc sĩ Lê Trọng Hiếu Giảng viên Khoa Bồi dưỡng, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên 21 năm 3 tháng

13 Bà Thạc sĩ Nguyễn Thị Hiền Giảng viên Khoa Bồi dưỡng, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên 20 năm 6 tháng

14 Ông Thạc sĩ Phạm Trung Kiên Giảng viên Khoa Bộ môn chung, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên 22 năm 4 tháng

15 Bà Thạc sĩ Đinh Thanh Hương Giảng viên Khoa Tiểu học Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên 22 năm 4 tháng

16 Ông Thạc sĩ Phạm Ngọc Cảnh Phó Trưởng khoa Bồi dưỡng, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên 20 năm 4 tháng

45

1 Ông Tiến sĩ Trần Bá Uẩn Quyền Hiệu trưởng,  Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên 22 năm 3 tháng

2 Bà Thạc sĩ Phạm Thị Luyến
Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

Điện Biên
21 năm 8 tháng

3 Bà Thạc sĩ Phan Thị Nga
Viên chức phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ

thuật Điện Biên
20 năm 5 tháng

4 Bà Thạc sĩ Trịnh Thị Thu Hằng
Trưởng phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Cao

đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
24 năm 6 tháng

5 Bà Thạc sĩ Lê Thị Thu Hương Giảng viên, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên 21 năm 3 tháng

6 Ông Thạc sĩ Nguyễn Xuân Cường Giảng viên, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên 24 năm

7 Ông Thạc sĩ Lưu Quang Vũ
Trưởng phòng Đào tạo - Hướng nghiệp, tư vấn việc làm, Trường Cao đẳng

Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
22 năm

8 Bà Thạc sĩ Trần Thị Thanh Thủy
Trưởng khoa Kinh tế - Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện

Biên
25 năm 3 tháng

9 Bà Thạc sĩ Võ Thị Thu
Phó Trưởng khoa Kinh tế - Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

Điện Biên
22 năm 5 tháng

10 Ông Tiến sĩ Nguyễn Công Viện
Phó Trưởng khoa Kinh tế - Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

Điện Biên
22 năm 5 tháng

11 Bà Thạc sĩ Nguyễn Thị Vân Anh
Trưởng khoa Khoa học - Kỹ thuật, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

Điện Biên
24 năm 3 tháng

12 Ông Thạc sĩ Ngọc Văn Thanh
Phó Trưởng khoa Khoa học - Kỹ thuật, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ

thuật Điện Biên
26 năm

13 Bà Thạc sĩ Trần Thị Hồng Hạnh
Giảng viên Khoa học - Kỹ thuật, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện

Biên
21 năm 9 tháng

14 Bà Thạc sĩ Đỗ Thị Thanh Dương Phụ trách phòng Quản lý Học sinh - Sinh viên 20 năm

Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Điện Biên (26)



15 Ông Thạc sĩ Tòng Văn Sung
Viên chức phòng Quản lý Học sinh - Sinh viên, Trường Cao đẳng Kinh tế -

Kỹ thuật Điện Biên
24 năm 7 tháng

16 Ông Thạc sĩ Vũ Đức Hậu
Viên chức phòng Quản lý Học sinh - Sinh viên, Trường Cao đẳng Kinh tế -

Kỹ thuật Điện Biên
20 năm 5 tháng

17 Ông Tạ Văn Ái
Viên chức phòng Quản lý Học sinh - Sinh viên, Trường Cao đẳng Kinh tế -

Kỹ thuật Điện Biên
23 năm 6 tháng

18 Ông Dương Xuân Vượng
Viên chức phòng Quản lý Học sinh - Sinh viên, Trường Cao đẳng Kinh tế -

Kỹ thuật Điện Biên
30 năm 3 tháng

19 Ông Nguyễn Quốc Tuấn
Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ

thuật Điện Biên

24 năm 11 

tháng

20 Ông Nguyễn Duy Thuận
Viên chức phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ

thuật Điện Biên

28 năm 10 

tháng

21 Ông Lê Ngọc Hoàn
Viên chức phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ

thuật Điện Biên

22 năm 01 

tháng

22 Ông Đỗ Đức Mạnh
Nhân viên phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ

thuật Điện Biên
21 năm 3 tháng

23 Bà Hoàng Thị Thúy
Nhân viên phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ

thuật Điện Biên
24 năm 5 tháng

24 Ông Thạc sĩ Nguyễn Hữu Hải
Giảng viên khoa Lý luận chính trị, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

Điện Biên
20 năm

25 Ông Thạc sĩ Phạm Xuân Đạo Giảng viên khoa Cơ sở, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên 23 năm

26 Bà Thạc sĩ Phạm Thị Kim Thu Giảng viên khoa Cơ sở, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên 23 năm

B

1 Bà Công Thị Vi Nhân viên trường Tiểu học xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên 28 năm

Cá nhân đã nghỉ hưu theo chế độ (01)
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